
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH NÔNG NGHIỆP
(Đính kèm Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN ABI SNACK 443/142A Lê Văn Sỹ Phường Nhiêu 

Lộc

Phối trộn, đóng gói: bánh 
tráng, da cá, da heo, rong 
biển, bột trà sữa, nước sốt; 
đóng gói: khô gà, khô bò, 
khô mực, cơm cháy

Nông 
nghiệp KV 1

2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC 
TÍN

166/5/3A-B Lý Thái Tổ Phường Bàn 
Cờ Sơ chế, đóng gói tổ yến Nông 

nghiệp KV 1

3
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ĐỨC NHÂN - NHÀ HÀNG HOA 
QUỲNH

8/54-8/56-8/58 Đinh Tiên Hoàng Phường Tân 
Định

Chế biến món ăn sẵn: Tôm 
xào, bò bằm hầm, nhân 
thịt bò bằm, sườn heo 
nướng, gà xào, cá nướng

Nông 
nghiệp KV 1

4 CÔNG TY TNHH HỦ TIẾU HỒNG 
PHÁT 293 -295 Lý Tự Trọng Phường Bến 

Thành

Sản xuất món ăn thức ăn 
chế biến sẵn (Há cảo, sủi 
cảo, hủ tiếu, hoành thánh, 
bánh bao); Kinh doanh 
dịch vụ ăn uống

Nông 
nghiệp KV 1

5 CÔNG TY TNHH ADORES 129F/22/2M/6 Bến Vân Đồn Phường Khánh 
Hội

CHẾ BIẾN MÓN ĂN 
SẴN

Nông 
nghiệp KV 1

6 CÔNG TY TNHH ĐOÀN THỊ 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Bến 
Thành

Chế biến: món ăn, thức ăn 
chế biến sẵn, nước xốt; 
Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống

Nông 
nghiệp KV 1

7
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
HẢI SẢN HOÀNG GIA

192A Lý Tự Trọng Phường Bến 
Thành

Kinh doanh thủy sản, Kinh 
doanh dịch vụ ăn uống

Nông 
nghiệp KV 1

8 CÔNG TY TNHH PHỤC VỤ THỨC 
ĂN SÁNG TẠO 209/26B Tôn Thất Thuyết Phường Vĩnh 

Hội
Chế biến món ăn sẵn, thức 
ăn chế biến sẵn

Nông 
nghiệp KV 1



9 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI OZZY

47, lầu 2 - lầu 
3 Nguyễn Trường Tộ Phường Xóm 

Chiếu

Chế biến:nước lèo phở, 
nước lèo bún, các món ăn 
sẵn từ thịt bò, xốt các loại; 
sơ chế, tẩm ướp: thịt gà, thịt 
heo, phối trộn, đóng gói gia 
vị dạng bột; cắt, đóng gói 
thịt bò, thịt heo, thịt gà

Nông 
nghiệp KV 1

10
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH SỐ 4-
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & 
ĐỒ UỐNG BELGO

29-31 Tôn Thất Thiệp Phường Sài 
Gòn

Kinh doanh dịch vụ ăn uống; 
sơ chế đóng gói thịt, thủy hải 
sản; chế biến pate gà

Nông 
nghiệp KV 1

11

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
TNHH MTV SX TM & DV HOÀNG 
PHÁT - XƯỞNG CHẾ BIẾN NÔNG 
SẢN

Số 207/4 Nam Cao Tăng Nhơn 
Phú

Sơ chế đóng gói: ớt, tiêu, 
tỏi, nghệ, hành, hạt điều 
màu, gừng khô.

Nông 
nghiệp KV 2

12 CÔNG TY TNHH NNB TOWN số 24 Đường 34, Khu phố 
8 Hiệp Bình Sơ chế. Phối trộn, đóng gói, 

chế biến bánh tráng trộn
Nông 
nghiệp KV 2

13
CÔNG TY TNHH ĐẬU 
HOMEMADE - CHI NHÁNH 
13NUD

Số 13 Nguyễn Ư Dĩ An Khánh

Sơ chế thịt, thủy sản, rau 
củ quả; chế biến món ăn 
sẵn; chế biến nem cua bể, 
dồi sụn, ba rọi chiên, chân 
gà, gân bò, nem tai, ốc 
nhồi, chả mực, bánh gối, 
nước lẩu, chả cốm

Nông 
nghiệp KV 2

14 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÒA GIANG Số 31 Đường 6, khu phố 17 Tam Bình Rau, củ, quả Nông 

nghiệp KV 2

15 CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY NHẬP 
KHẨU GIA HUY 801/12 A Quốc lộ 13, Khu phố 

4 Hiệp Bình Sơ chế, đóng gói, kinh 
doanh: Kinh doanh trái cây

Nông 
nghiệp KV 2

16 CÔNG TY TNHH ĐT - TM MAI 
THANH Số 18 Đường 6, Tam Bình Kinh doanh rau, củ, quả Nông 

nghiệp KV 2

17
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
PHÁT TRIỂN AN HƯNG THỊNH 
FRESH

Ô vựa A6-38 
Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thực 
Phẩm Thủ Đức, 

Số 141

Quốc lộ 1A, Khu 
phố 27 Tam Bình Kinh doanh rau, củ, quả, 

trái cây
Nông 
nghiệp KV 2



18 CÔNG TY TNHH TM&NK ĐẠI 
VIỆT Số 609 Đỗ Xuân Hợp Phước Long

Đóng gói: gạo, bạch quả, 
thủy hải sản; cắt, đóng gói 
thịt bò

Nông 
nghiệp KV 2

19

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH 
VỤ GRILL & CHEER – BẾP SẢN 
XUẤT

Số 606/15/9D Quốc lộ 13 Hiệp Bình
Chế biến kim chi, chả giò, 
nước sốt,  nước cốt lẩu; sơ 
chế thịt

Nông 
nghiệp KV 2

20 CÔNG TY TNHH JASI FOODS 
VIỆT NAM 100/16 ĐƯỜNG SỐ 28 AN NHƠN CÁ VIÊN NÔNG 

NGHIỆP KV 3

21 CÔNG TY TNHH TMDV XNK 
TRỌNG ĐỨC SEAFOOD 100/31/12 LÊ VĂN DUYỆT GIA ĐỊNH KINH DOANH THỦY 

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

22 HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ 
HƯƠNG THƯƠNG 18/42/11 ĐƯỜNG SỐ 53 AN 

HỘI TÂY AN HỘI TÂY SẢN XUẤT GIÒ CHẢ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

23

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN 
XUẤT - GIAO NHẬN NGUYỄN 
HÙNG

106/47/35 BÌNH LỢI BÌNH LỢI 
TRUNG

SẢN XUẤT PHÔ MAI 
QUE

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

24
CHI NHÁNH SÀI GÒN- CÔNG TY 
TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
AN BÌNH KONTUM

62B NGUYÊN HỒNG BÌNH LỢI 
TRUNG

SẢN PHẨM NÔNG 
NGHIỆP DẠNG BỘT TỪ 
NGHỆ, CỦ GỪNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

25 CÔNG TY TNHH TM THỰC PHẨM 
PHÚ HOÀNG 114/151 TÔ NGỌC VÂN AN HỘI 

ĐÔNG KD RAU, CỦ QUẢ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

26

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH 
DOANH CHỢ BÌNH ĐIỀN - ĐIỂM 
CHẾ BIẾN RAU QUẢ VÀ THỰC 
PHẨM TƯƠI SỐNG

114/4A1 THỐNG NHẤT THÔNG TÂY 
HỘI

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI: 
RAU, CỦ, QUẢ; KINH 
DOANH: RAU, CỦ, 
QUẢ, THỊT, THỦY HẢI 
SẢN, TRỨNG GIA CẦM.

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

27
CÔNG TY TNH THƯƠNG MẠI 
NÔNG SẢN THỰC PHẨM NHẬT 
QUANG

1146/39/32 QUANG TRUNG THÔNG TÂY 
HỘI

KINH DOANH RAU, CỦ, 
QuẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

28 CÔNG TY TNHH SONG HÀNH 115/16 LÊ QUANG ĐỊNH BÌNH 
THẠNH

KINH DOANH RAU, CỦ, 
QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

29 CÔNG TY TNHH TM THỰC PHẨM 
NHÂN HIỀN

115/5 (SỐ 
KHÁC: 20/5) NGUYÊN HỒNG HẠNH 

THÔNG
KINH DOANH THỊT, 
RAU, CỦ, QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3



30 CÔNG TY TNHH MTV RAU XANH 
NTN 117/24 PHAN VĂN HÂN GIA ĐỊNH KINH DOANH RAU, CỦ, 

QUẢ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

31 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & 
PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HMG 440/6 NƠ TRANG LONG BÌNH LỢI 

TRUNG KINH DOANH MALT Nông 
nghiệp KV 3

32

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH 
DOANH CHỢ BÌNH ĐIỀN - ĐIỂM 
CHẾ BIẾN RAU QUẢ VÀ THỰC 
PHẨM TƯƠI SỐNG

120 PHAN VĂN TRỊ BÌNH 
THẠNH

SƠ CHẾ CHẾ BIẾN RAU 
CỦ QUẢ, KINH DOANH 
THỊT THỦY SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

33 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHỦ HÀ 1279 PHAN VĂN TRỊ GÒ VẤP HẢI SẢN NÔNG 

NGHIỆP KV 3

34 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN 
& D 137 NGUYỄN HỮU 

CẢNH
THẠNH MỸ 

TÂY
KINH DOANH THỦY 
HẢI SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

35 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN 
MINH TOÀN 139/44B ĐINH BỘ LĨNH BÌNH 

THẠNH
KINH DOANH THỦY 
SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

36 CÔNG TY TNHH XNK PHẠM GIA 
FOOD 1414/29 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 

ĐÔNG
BÁN LẺ THỊT, THỦY 
SẢN, RAU CỦ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

37 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH BITI FOOD 143/19 PHẠM HUY 

THÔNG AN NHƠN KINH DOANH CÁC 
SẢN PHẨM THỦY SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

38 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN 
CHÍ BÉO 153/60 QUỐC LỘ 13 BÌNH 

THẠNH THỦY HẢI SẢN NÔNG 
NGHIỆP KV 3

39 CTY TNHH THỰC PHẨM MINH 
NHIÊN 168 QUANG TRUNG GÒ VẤP

ĐÒNG GÓI RAU, CỦ 
QuẢ, SƠ CHẾ, XAY, 
PHỐI TRỘN HẠT NÔNG 
NGHIỆP

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

40 CÔNG TY TNHH TM - DV 
NGUYỄN NGỌC 169/41/21 NGUYỄN TƯ 

GIẢN AN HỘI TÂY KINH DOANH RAU 
QUẢ THỊT

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

41 CÔNG TY TNHH TM DV HẢI SẢN 
ĐĨNH PHÚC 171/17 BÌNH LỢI BÌNH LỢI 

TRUNG KINH DOANH HẢI SẢN NÔNG 
NGHIỆP KV 3

42 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN 
TOÀN FS 174/1 ĐIỆN BIÊN PHỦ GIA ĐỊNH RAU, CỦ, QUẢ VÀ SẢN 

PHẨM RAU, CỦ, QUẢ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

43 CÔNG TY TNHH TM XNK THÀNH 
VIỆT 176 BÌNH LỢI BÌNH LỢI 

TRUNG THỦY SẢN NÔNG 
NGHIỆP KV 3

44 CÔNG TY TNHH TM DV PT MINH 
AN 181 BÙI HỮU NGHĨA GIA ĐỊNH TRÁI CÂY NHẬP KHẨU NÔNG 

NGHIỆP KV 3



45
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 
XUẤT MT FOOD

183/72/6 
(ĐƯỜNG SỐ 

10)

NGUYỄN VĂN 
KHỐI

THÔNG TÂY 
HỘI

ĐÓNG GÓI KINH 
DOANH RAU CỦ QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

46 CÔNG TY CÁ TẦM NGỌC MINH 
ANH 2 ĐƯỜNG SỐ 31 AN NHƠN KINH DOANH CÁ TẦM NÔNG 

NGHIỆP KV 3

47 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỦY HẢI SẢN NGHI KHÁNH 20/2 ĐINH BỘ LĨNH BÌNH 

THẠNH
KINH DOANH THỦY 
HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

48 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THỦY HẢI SẢN MỸ CHI 21 QUỐC LỘ 13 BÌNH 

THẠNH THỦY HẢI SẢN NÔNG 
NGHIỆP KV 3

49 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN ĐỨC 
TÂN 213 DƯƠNG QUẢNG 

HÀM AN NHƠN KINH DOANH THỦY 
SẢN TƯƠI SỐNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

50 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH TM XNK NGUYỄN HUY 21B NGUYỄN VĂN 

TRỖI PHÚ NHUẬN KINH DOANH TRÁI 
CÂY TƯƠI

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

51 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN NGỌC 
THƯ 202/13 NGÔ TẤT TỐ THẠNH MỸ 

TÂY
KINH DOANH THỦY 
SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

52 CÔNG TY TNHH GARDEN FARM 220/8 NGUYỄN TRỌNG 
TUYỂN PHÚ NHUẬN

CHẾ BIẾN KHÔ: GÀ, 
HEO, BÒ, ĐÓNG GÓI, 
SẤY RAU, CỦ, HẠT, 
GẠO LỨT, CÁC LOẠI 
THỊT, CÁ QUA CHẾ 
BIẾN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

53 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN HỒNG HÙNG TUẤN 220/9/55 XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH
THẠNH MỸ 

TÂY
NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM KHÁC

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

54 HKD ĐINH THỊ DUYÊN 24/33E LÊ THỊ HỒNG GÒ VẤP SẢN XUẤT GIÒ CHẢ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

55
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THUỶ HẢI SẢN TUẤN 
ĐẠT

243/26 NGÔ TẤT TỐ THẠNH MỸ 
TÂY

KINH DOANH THUỶ 
HẢI SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

56
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NÔNG SẢN QUANG 
LINH

271 Dương Quảng Hàm AN NHƠN kinh doanh: rau, củ, quả, 
thịt

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

57 CÔNG TY TNHH HUY HẢI SẢN 272/15 ĐINH BỘ LĨNH BÌNH 
THẠNH ĐÓNG GÓI THỦY SẢN NÔNG 

NGHIỆP KV 3



58 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 
ĐĂNG KHÔI 28/18B LÊ THỊ HỒNG GÒ VẤP KINH DOANH RAU, CỦ, 

QUẢ, TRÁI CÂY
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

59 CÔNG TY  TNHH BT FRESH 280/59 BÙI HỮU NGHĨA GIA ĐỊNH SẢN XuẤT ĐẬU HỦ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

60
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO 
HÀNG CÔNG TY TNHH NÔNG 
SẢN ĐĂNG KHÔI

29/11/5 LÊ ĐỨC THỌ HẠNH 
THÔNG

KINH DOANH RAU, CỦ, 
QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

61 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG 
NGUYỄN 29/11/8 LÊ ĐỨC THỌ HẠNH 

THÔNG
SƠ CHẾ RAU, CỦ, QuẢ, 
THỊT, CÁ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

62 HEO QUAY, VỊT QUAY ĐẮC 
HÙNG 295 NGUYỄN OANH HẠNH 

THÔNG
CHẾ BIẾN HEO QUAY, 
VỊT QUAY

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

63 CÔNG TY TNHH TM DV THỦY 
HẢI SẢN NGỌC ANH 30/15 NGUYỄN HỮU 

CẢNH
THẠNH MỸ 

TÂY
KINH DOANH THỦY 
HẢI SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

64 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANNA 
SEA FRESH 310 PHAN ĐÌNH 

PHÙNG CẦU KIỆU KINH DOANH CÁ HỒI NÔNG 
NGHIỆP KV 3

65 DNTN THÙY AN 311/33 NƠ TRANG LONG BÌNH LỢI 
TRUNG RAU, CỦ, QUẢ NÔNG 

NGHIỆP KV 3

66
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỦY HẢI SẢN TƯƠI 
SỐNG MINH QUANG

32/29A BÙI ĐÌNH TÚY BÌNH 
THẠNH THỦY HẢI SẢN NÔNG 

NGHIỆP KV 3

67 HỘ KINH DOANH LÊ KÝ - 
HOÀNG PHÁT 8 329 LÊ ĐỨC THỌ GÒ VẤP

BÁN HEO QUAY, VỊT 
QUAY, BÁNH MÌ, SẢN 
XUẤT CÁC LOẠI BÁNH 
LÀM TỪ BỘT

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

68 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
NHÀ YẾN VIỆT 331/70/26 PHAN HUY ÍCH AN HỘI TÂY SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI TỔ 

YẾN
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

69 HỘ KINH DOANH HÀ VÂN FRUIT 351 LÊ QUANG ĐỊNH BÌNH LỢI 
TRUNG

KINH DOANH TRÁI 
CÂY TƯƠI

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

70
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MTV HONEYFRUITS - 
KHO HÀNG

364/28A DƯƠNG QUẢNG 
HÀM AN NHƠN KINH DOANH NÔNG 

SẢN, THỊT
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

71 HỘ KINH DOANH HỒ MINH 
THÔNG 383/50/17 LÊ ĐỨC THỌ GÒ VẤP CHẾ BIẾN VỊT QUAY, 

HEO QUAY
NÔNG 

NGHIỆP KV 3



72 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DLC 405/23/1A NGUYỄN OANH GÒ VẤP KINH DOANH RAU, CỦ, 
QuẢ, THỊT, CÁ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

73 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU HOA QUẢ SƠN VN 407/1/7 NGUYỄN XÍ BÌNH LỢI 

TRUNG
KINH DOANH TRÁI 
CÂY TƯƠI

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

74 CÔNG TY TNHH LÂM LỘC AN 439/2 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI KINH DOANH THỦY 
HẢI SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

75 HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ GIA 
TRUYỀN TOÀN THỊNH 458 PHẠM VĂN BẠCH AN HỘI TÂY CHẾ BIẾN GIÒ CHẢ NÔNG 

NGHIỆP KV 3

76 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH VIETIZ 46A NGUYỄN VĂN 

ĐẬU
BÌNH LỢI 
TRUNG KD RAU, CỦ QUẢ NÔNG 

NGHIỆP KV 3

77 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU TƯỜNG SAN 420 NGUYỄN XÍ BÌNH LỢI 

TRUNG
KINH DOANH TRÁI 
CÂY TƯƠI

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

78 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
RAU CƯỜI VIỆT NHẬT 482/50 NƠ TRANG LONG BÌNH LỢI 

TRUNG
ĐÓNG GÓI: RAU, CỦ 
QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

79
CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG 
VÀ CUNG ỨNG THỦY HẢI SẢN 
ĐỨC THỊNH

489/21/78 HUỲNH VĂN 
BÁNH PHÚ NHUẬN KINH DOANH CÁ CÁC 

LOẠI
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

80 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ FRESHCA 49 ĐƯỜNG SỐ 8 THÔNG TÂY 

HỘI
KINH DOANH RAU, CỦ, 
QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

81 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUANG NINH 496/9/36J DƯƠNG QUẢNG 

HÀM AN NHƠN ĐÓNG GÓI NHO MĂNG 
TÂY

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

82 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TRUNG HIẾU PHÁT 51/32 PHẠM VĂN 

CHIÊU AN HỘI TÂY KINH DOANH THỦY 
HẢI SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

83 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN 
THANH BÌNH SG 518 XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH
THẠNH MỸ 

TÂY
KINH DOANH THỦY, 
HẢI SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

84
CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH MTV 
TM DV THỦY HẢI SẢN THĂNG 
LONG

549/14/23B XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH

BÌNH 
THẠNH THỦY SẢN TƯƠI SỐNG NÔNG 

NGHIỆP KV 3

85 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT QUỐC HÀO 57 LÝ THƯỜNG KIỆT HẠNH 

THÔNG
CHẾ BIẾN CHẢ CÁ 
MIẾNG, CÁ VIÊN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

86 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ÍCH 
THANH HÙNG 58 ĐưỜNG 07 HẠNH 

THÔNG
SẢN XuẤT NEM, GIÒ 
CHẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

87 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MINI HP 6 LÊ ĐỨC THỌ HẠNH 

THÔNG
KINH DOANH RAU CỦ 
QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3



88 ĐỊA ĐIỂM CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH RAU QUẢ THỰC PHẨM VF 60/1 NGUYỄN 

THƯỢNG HIỀN
BÌNH LỢI 
TRUNG

SƠ CHẾ, KINH DOANH: 
RAU, CỦ, QUẢ, THỊT, 
THỦY HẢI SẢN, TRỨNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

89 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ HẢI SẢN NHANH 65 THÍCH QUẢNG 

ĐỨC ĐỨC NHUẬN KD THỦY SẢN NÔNG 
NGHIỆP KV 3

90 HỘ KINH DOANH KIM OANH 1 702/69 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 
ĐÔNG KINH DOANH GIÒ CHẢ NÔNG 

NGHIỆP KV 3

91 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU PMS 72/14D ĐƯỜNG SỐ 30 AN NHƠN KINH DOANH TRÁI 

CÂY TƯƠI
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

92 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 
QUỐC PHONG 72/33 ĐƯỜNG SỐ 2 HẠNH 

THÔNG
ĐÓNG GÓI TRÁI CÂY, 
CÁC LoẠI HẠT

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

93 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
TÂM AN NATURAL 736/172/12 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 

ĐÔNG
KINH DOANH ĐỒ 
CHAY

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

94 CÔNG TY TNHH QUÊ HƯƠNG 
FOOD 74 AN HỘI AN HỘI 

ĐÔNG CHẾ BIẾN GIÒ CHẢ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

95 CÔNG TY TNHH CACAO ĐÔNG 
NAM Á 745/165 QUANG TRUNG AN HỘI TÂY

KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI SẴN 
(sản phẩm từ ca cao)

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

96 HỘ KINH DOANH GIANG TRÍ VỸ 75 VŨ TÙNG GIA ĐỊNH CHẾ BIẾN PATE NÔNG 
NGHIỆP KV 3

97 HỘ KINH DOANH ĐỖ CAO 
THĂNG 753/2 THỐNG NHẤT AN HỘI 

ĐÔNG SẢN XuẤT CHẢ CÁ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

98

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI 
NHÁNH TỔNG CÔNG TY THỦY 
SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ 
PHẦN - SEAPRODEX LÂM ĐỒNG

80/7 ĐƯỜNG SỐ 5 GÒ VẤP KINH DOANH THỦY 
SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

99 CÔNG TY TNHH THE FARM 
HOUSE 81/77/11 NGUYỄN CỬU 

VÂN GIA ĐỊNH ĐÓNG GÓI RAU, CỦ, 
QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

100 CƠ SỞ PHẠM THANH HƯNG 82/13 ĐINH TIÊN 
HOÀNG GIA ĐỊNH

MUA KINH DOANH 
HÀNG THỦY HẢI SẢN 
ĐÔNG LẠNH

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

101 HỘ KINH DOANH GIA KHIÊM 
FOOD 84 AN HỘI AN HỘI 

ĐÔNG SẢN XuẤT NÔNG 
NGHIỆP KV 3



102 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN 
SONG LINH 86 PHAN ĐĂNG LƯU ĐỨC NHUẬN KINH DOANH THỦY 

HẢI SẢN
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

103 HKD QUẾ HƯƠNG 3K 860/35 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH

THẠNH MỸ 
TÂY

SẢN XUẤT GIÒ, CHẢ 
CÁC LOẠI

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

104 HỘ KINH DOANH HÀ LỆ HẰNG 9/170A LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 
ĐÔNG KINH DOANH GIÒ CHẢ NÔNG 

NGHIỆP KV 3

105

CN CÔNG TY CP TM DV QUỐC TẾ 
ĐẠI THĂNG LONG - CỬA HÀNG 
KING DOANH THỰC PHẨM 
NOWBITES

GF - 05, 
TẦNG TRỆT, 

TÒA NHÀ 
TOPAZ 2, SỐ 

92

NGUYỄN HỮU 
CẢNH

THẠNH MỸ 
TÂY

SẢN XUẤT TÀU HỦ, 
SỮA ĐẬU NÀNH TỪ 
BỘT

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NHẬT VÂN O4 ĐIỆN BIÊN PHỦ THẠNH MỸ 

TÂY ĐÓNG GÓI THỦY SẢN NÔNG 
NGHIỆP KV 3

107 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NANO FOODS 281/3 BÌNH LỢI BÌNH LỢI 

TRUNG
KINH DOANH THỦY 
SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XÂY DỰNG LÊ HOÀN VŨ 796/17/8 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 

ĐÔNG
KINH DOANH TRÁI 
CÂY

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

109 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI 
SẢN ĐIỆN BIÊN 73 CHU VĂN AN BÌNH 

THẠNH
KINH DOANH THỦY 
SAN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

110 CÔNG TY TNHH VIỆT GIA 
KHÁNH 2252/46 Quốc lộ 1A Phường Trung 

Mỹ Tây Chế biến tổ yến chưng Nông 
nghiệp KV 4

111
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
DINH DƯỠNG BIG NEST KHÁNH 
HÒA

973/26 Đường Nguyễn Ảnh 
Thủ, Khu phố 8

Phường Trung 
Mỹ Tây Chế biến tổ yến chưng Nông 

nghiệp KV 4

112 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
KD HÀ THỊNH PHÁT 136/21 Đường TCH 10, tổ 

5, khu phố 9
Phường Trung 

Mỹ Tây Sơ chế hành tỏi Nông 
nghiệp KV 4

113 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
AVUKALA VIỆT NAM D20

Đường I2, Tổ 4, Khu 
phố 2A, Khu dân cư 

Tân Tiến

Phường Tân 
Thới Hiệp

Chế biến viên hải sản, thịt 
viên

Nông 
nghiệp KV 4

114 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÀ 
LẠT DE LI 331/1A Nguyễn Thị Kiểu Phường Tân 

Thới Hiệp Sản xuất xúc xích các loại Nông 
nghiệp KV 4

115 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 
XNK PHẠM GIA PHÁT 40/2/19 Dương Thị Mười, 

Khu phố 6
Phường Tân 
Thới Hiệp

Chế biến: rau củ quả muối 
chua, chả giò chay, bánh 
tráng nướng

Nông 
nghiệp KV 4



116 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
CHAY VĨNH TƯỜNG 237/42 Lê Văn Khương, 

Khu phố 1
Phường Tân 
Thới Hiệp

Chế biến thực phẩm chay 
các loại

Nông 
nghiệp KV 4

117
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ SẢN XUẤT YẾN SÀO KHÁNH 
HÒA SAFA

218/8A Đường Bùi Văn Ngữ Phường Tân 
Thới Hiệp Chế biến tổ yến chưng Nông 

nghiệp KV 4

118 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO GIA 
ĐỊNH 506/1/3 Nguyễn Ảnh Thủ Phường Tân 

Thới Hiệp Chế biến tổ yến chưng Nông 
nghiệp KV 4

119
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
TRƯỜNG THỊNH PHÁT

293-295 Bùi Văn Ngữ, khu 
phố 5

Phường Tân 
Thới Hiệp

Chế biến món ăn sẳn từ 
thịt

Nông 
nghiệp KV 4

120 CÔNG TY TNHH TM DV NGÔI  
NHÀ YẾN SÀO 362/6/7 HT13, Khu phố 7 Phường Tân 

Thới Hiệp Sơ chế, đóng gói: tổ yến Nông 
nghiệp KV 4

121 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
DACH 60J3-M Đường DD7-1 Phường Đông 

Hưng Thuận Đóng gói chà bông cá Nông 
nghiệp KV 4

122
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT TÍN

132/28 Đường Song Hành Phường Đông 
Hưng Thuận

Sản xuất xúc xích, chả, 
jambon, giò lụa, bò viên, 
cá viên

Nông 
nghiệp KV 4

123 CÔNG TY TNHH M&H VIỆT ĐỨC 144-144A Tân Thới Nhất 13 Phường Đông 
Hưng Thuận

Chế biến và bảo quản rau 
quả.

Nông 
nghiệp KV 4

124 CÔNG TY TNHH FOOD & SEED 
VN

Tầng 2, Chung 
cư Kim Tân 
Hải, Số 27

Trường Chinh Phường Đông 
Hưng Thuận Kinh doanh bột ớt Nông 

nghiệp KV 4

125 CÔNG TY TNHH SCJ TV 
SHOPPING Số 1/1 Đường Tân Thới 

Nhất 17
Phường Đông 
Hưng Thuận Chế biến tổ yến chưng Nông 

nghiệp KV 4

126 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TM 
DỊCH VỤ YẾN SÀO NHÀ VUI 66/9/27 KP6A, Đường Tân 

Thới Nhất 06
Phường Đông 
Hưng Thuận Chế biến tổ yến chưng Nông 

nghiệp KV 4

127 CÔNG TY TNHH SX  VIỆT TRUNG 
FOODS 227/52 Trường Chinh, khu 

phố 27
Phường Đông 
Hưng Thuận Chế biến bò viên Nông 

nghiệp KV 4

128
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - XƯỞNG 
SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM DINH DƯỠNG XUÂN AN

2977/7/7 Quốc lộ 1A Phường Đông 
Hưng Thuận Sản xuất ngũ cốc Nông 

nghiệp KV 4

129
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
LEGENDARY VIỆT NAM - 
XƯỞNG SẢN XUẤT SỐ 2

11 Đường Thạnh Lộc 
56, khu phố 2

Phường An 
Phú Đông Chế biến bắp nổ Nông 

nghiệp KV 4



130 CÔNG TY TNHH MTV MEKONG 
DELTA FOODS 247/35 Hà Huy Giáp, khu 

phố 3A
Phường An 
Phú Đông Sơ chế đóng gói nông sản Nông 

nghiệp KV 4

131 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
XUẤT NHẬP KHẨU PIZONEST 640/34A Hà Huy Giáp Phường An 

Phú Đông Chế biến tổ yến chưng Nông 
nghiệp KV 4

132
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRẦN GIA 
FOOD

194/5/3 Đường Thạnh Lộc 
41, Khu phố 1

Phường An 
Phú Đông

Chế biến cơm cháy chà 
bông

Nông 
nghiệp KV 4

133
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MTV SX KD DV TRÂM ANH 
- XƯỞNG SƠ CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI

133-133A-
133B

An Phú Đông 03, 
Khu phố 5

Phường An 
Phú Đông

Sơ chế, chế biến, đóng gói 
nấm tươi, nấm khô và các 
loại nông sản khác

Nông 
nghiệp KV 4

134 CHI NHÁNH CÔNG TY SX TM DV 
THUẬN AN AN 61 Vườn Lài Nối Dài Phường An 

Phú Đông Chế biến rau, củ, quả Nông 
nghiệp KV 4

135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ TẢI TÂM AN 350/89A đường T15 Phường An 

Phú Đông Chế biến tổ yến chưng Nông 
nghiệp KV 4

136
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC 
THANH

39/27/9 Đường An Phú Đông 
09

Phường An 
Phú Đông

Sản xuất món ăn, thức ăn 
chế biến sẵn, đậu phộng 
tương hột các loại; đóng 
gói hành phi. Tỏi phi

Nông 
nghiệp KV 4

137 CÔNG TY TNHH SX TM THỰC 
PHẨM TUẤN CAY 24/3 Đường TX22, khu 

phố 5
Phường Thới 

An Chế biến chà bông Nông 
nghiệp KV 4

138
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
PHÁT TÂM

78 đường Thạnh Xuân 
52

Phường Thới 
An Chế biến cháo Nông 

nghiệp KV 4

139 CÔNG TY TNHH TM DV PHÚ 
MINH TÂM 481/83

Nguyễn Văn 
Quá, tổ 11, khu phố 

4

Phường Đông 
Hưng Thuận Đóng gói nông sản khô Nông 

nghiệp KV 4

140
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN CÔNG NGHỆ XANH 
PHƯƠNG NAM

79/13 Lê Thị Riêng Phường Thới 
An Sơ chế, đóng gói: tổ yến Nông 

nghiệp KV 4

141
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
SONG KHANG

143 đường TA 13 Phường Thới 
An

Sơ chế và kinh doanh nấm 
tươi rau củ quả và trái cây

Nông 
nghiệp KV 4

142 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH YẾN SÀO LÊ TUÂN 1075 Quốc lộ 1A Phường Thới 

An Chế biến tổ yến chưng Nông 
nghiệp KV 4



143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT DỊCH VỤ DI HÂN 64 Đường Thới An 19A, 

Tổ 8, Khu phố 5
Phường Thới 

An Chế biến tổ yến chưng Nông 
nghiệp KV 4

144 CÔNG TY TNHH MAVI 244/20 Lê Văn Khương Phường Thới 
An Chế biến tổ yến chưng Nông 

nghiệp KV 4

145 CÔNG TY TNHH GIA BẢO FOOD 
VN Số 542 Lê Thị Riêng Phường Thới 

An
Chế biến chân gà rút 
xương

Nông 
nghiệp KV 4

146
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DŨNG 
HÀ

02/B Phan Văn Hùm phường Trung 
Mỹ Tây

ĐÓNG GÓI;RAU, CỦ, 
QUẢ. THỊT, THỦY SẢN, 
ĐỔ KHÔ, GIA VỊ KHÔ, 
CÁC LOẠI BỘT , TRÀ 
HOA CÚC

Nông 
nghiệp KV 4

147 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MẬT TÁO ĐỎ TÂM AN

30/107 - 
30/109 An phú đông 12 Phường An 

Phú Đông Sản xuất bột ngũ cốc Nông 
nghiệp KV 4

148 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA SƠN 22 Đường Đông Hưng 

Thuận 08
phường Đông 
Hưng Thuận

Sơ chế, kinh doanh: rau, 
củ, quả, thịt, thủy hải sản

Nông 
nghiệp KV 4

149 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO GOOD 
NEST 72 Đường TCH 16 Phường Trung 

Mỹ Tây Các sản phẩm từ yến sào Nông 
nghiệp KV 4

150 CÔNG TY TNHH MỘC THANH 
GROUP 42 đường Bùi Văn Ngữ Phường Trung 

Mỹ Tây Các sản phẩm từ yến sào Nông 
nghiệp KV 4

151 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM HIỆP THÀNH 134/90/1A Dương Thị Mười, 

Khu phố 1A
Phường Trung 

Mỹ Tây Chế biến khô gà Nông 
nghiệp KV 4

152 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN GIÒ CHẢ PHÚ DUY 315/2 Trương Thị Hoa Phường Tân 

Thới Hiệp Chế biến PATE Nông 
nghiệp KV 4

153 CÔNG TY TNHH ANH CHÍNH 
PHÁT 81/4C Ấp 5 Xã Bà Điểm Chế biến các sản phẩm từ 

thủy hải sản
Nông 
nghiệp KV 4

154 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 
DV XNK TRƯỜNG AN B69 ấp Mỹ Hòa 4 Xã Xuân Thới 

Sơn

Sơ chế: rau củ quả;
Kinh doanh: lương thực, 
thực phẩm, gia vị, rau củ 
quả, thịt, thủy hải sản các 
loại.

Nông 
nghiệp KV 4

155 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN ĐỨC VINH J27 Đường số 10 Xã Xuân Thới 

Sơn
Chế biến hành phi, tỏi phi 
và đóng gói hành tỏi và me

Nông 
nghiệp KV 4

156 CÔNG TY TNHH MAILEE 24 Nguyễn Thị Thử, Ấp 
3

Xã Xuân Thới 
Sơn

Chế biến Hải sản khô các 
loại

Nông 
nghiệp KV 4



157
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
QUỐC TẾ US - NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT

10/8B Ấp 1 Xã Bà Điểm

Sản xuất chà bông thủy hải 
sản, bột thủy hải sản, khô 
thủy hải sản, chà bông cá 
hồi, chà bông cá lóc, chà 
bông tôm

Nông 
nghiệp KV 4

158 CÔNG TY TNHH MTV SX THỰC 
PHẨM MINH LONG 15/4D Ấp Xuân Thới Đông 

1
Xã Xuân Thới 

Sơn

Chế biến: bò viên, heo 
viên, gà viên, cá viên, chả 
cá các loại, phô mai tẩm 
bột, gà rán, bò lá lốt, thịt 
xiên, chạo sả.

Nông 
nghiệp KV 4

159 CÔNG TY TNHH MTV THỰC 
PHẨM ĐỨC CHÍN 158/30A Ấp 3 Xã Bà Điểm Sản xuất chà bông gà, chà 

bông heo
Nông 
nghiệp KV 4

160 CHI NHÁNH 4 CÔNG TY TNHH 
TUẤN CƯỜNG - KHO HÀNG I32 Ấp Mỹ Hòa 4 Xã Xuân Thới 

Sơn
Kinh doanh rau củ quả 
tươi các loại

Nông 
nghiệp KV 4

161
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THỰC PHẨM RAU SẠCH DŨNG 
HẠNH

86/1B Ấp Xuân Thới Đông 
3

Xã Xuân Thới 
Sơn Kinh doanh rau, củ, quả Nông 

nghiệp KV 4

162 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 
SX NUI HÙNG CƯỜNG 10/8C Ấp 1 Xã Bà Điểm

Chế biến: nui chiên giòn, 
bắp chiên giòn, bắp chiên 
hảo hạn, bắp tươi sấy hảo 
hạn

Nông 
nghiệp KV 4

163
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -CÔNG 
TY TNHH VƯƠNG PHÚ-KHO 
CHỨA HÀNG

15, ấp Xuân 
Thới Đông 6 Xuân Thới 6 Xã Xuân Thới 

Sơn
Đóng gói, kinh doanh hạt, 
trái cây sấy khô

Nông 
nghiệp KV 4

164
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM 
HƯƠNG VIỆT

117E/2 Đặng Công Bỉnh Xã Xuân Thới 
Sơn

Chế biến rau củ quả, trái 
cây ngâm

Nông 
nghiệp KV 4

165
CHI NHÁNH CTY TNHH TM 
THỦY HẢI SẢN TRƯỜNG PHÁT-
KHO CHỨA HÀNG

361/70/57Đ Ấp 6 Xã Đông 
Thạnh

Kinh doanh rau, củ quả, 
thịt, thủy hải sản

Nông 
nghiệp KV 4

166 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI 
HÀ 2/161C Ấp Tân Lập Xã Xuân Thới 

Sơn Chế biến cơm sấy các loại Nông 
nghiệp KV 4

167 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
NHẬT HƯNG 2/216B Ấp Tân Lập Xã Xuân Thới 

Sơn

Chế biến: Thịt bò khô,  thịt 
trâu khô; đậu hà lan, mít, 
chuối, khoai lang sấy.

Nông 
nghiệp KV 4



168 CÔNG TY TNHH ALASRI GROUP 366 Đặng Thúc Vịnh Xã Đông 
Thạnh Chà là khô Nông 

nghiệp KV 4

169 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DƯƠNG PHONG 146/3D Trịnh Thị Miếng, ấp 

Tam Đông 1
Xã Đông 

Thạnh Kinh doanh Yến sào Nông 
nghiệp KV 4

170 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH 
NAMGANO 414/37 Phạm Thị Giây, ấp 

Tam Đông
Xã Đông 

Thạnh

Sấy, xay nhuyễn, đóng 
gói: nấm đông trùng hạ 
thảo

Nông 
nghiệp KV 4

171 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HD FOOD

293/5 Ấp Tam 
Đông 2

Xã Đông 
Thạnh Chế biến thực phẩm chay Nông 

nghiệp KV 4

172 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
CHAY THỊNH PHÁT 290/16A Ấp 1 Xã Đông 

Thạnh
Chế biến chả lụa chay Tài 
Thịnh

Nông 
nghiệp KV 4

173 ĐĐKD CÔNG TY TNHH SX TM 
RAU QUẢ NHIỆT ĐỚI 330/35A Ấp 1 Xã Đông 

Thạnh
Sơ chế, đóng gói rau, 
củ,quả, trái cây các loại

Nông 
nghiệp KV 4

174
XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY 
TNHH SX TM DV XNK HUỲNH 
NGUYỄN

56/9A Bùi Công Trừng, ấp 
1

Xã Đông 
Thạnh

Chế biến cá viên, bò viên, 
tôm viên, xúc xích, cua 
xay

Nông 
nghiệp KV 4

175 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRE 
XANH AN THỊNH Tổ 2, 13 Đường Nhị Bình 

15A, Ấp 3
Xã Đông 

Thạnh

Chế biến măng các loại, 
đóng gói măng khô, nấm 
khô và nấm tươi các loại, 
khổ qua rừng, me chua, 
gạo, các loại đậu

Nông 
nghiệp KV 4

176
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT HUY 
KHANG

13/1E - 13/1M Xuân Thới 2, ấp 
Xuân Thới Đông 1 Xã Bà Điểm Chế biến khô gà lá chanh, 

chà bông thịt gà
Nông 
nghiệp KV 4

177 CÔNG TY TNHH KIM CHI SOO 
YUN 27/6 Song Hành Xã Hóc Môn Sản xuất kim chi Nông 

nghiệp KV 4

178 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT HƯNG LỘC PHÁT 65/3 tổ 1, ấp Mỹ Hòa 1 Xã Bà Điểm Chế biến hành phi Nông 

nghiệp KV 4

179
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
TÍN TRUNG

241/15 Ấp 6 Xã Hóc Môn Đóng Gói Tổ Yến Nông 
nghiệp KV 4

180
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN 
ĐỊNH PHÁT

558/17 Quốc lộ 22, ấp 
Trung Chánh 2 Xã Bà Điểm Chế biến: cơm cháy; củ, 

quả sấy
Nông 
nghiệp KV 4



181 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VINH YẾN G16 ấp 23 Xã Xuân Thới 

Sơn
Kinh doanh Phụ phẩm heo 
( đầu lòng heo )

Nông 
Nghiệp KV 4

182
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ BATRAFOCO

46/9D ấp thới 
tứ 2

Xã Đông 
Thạnh Chế biến bánh tráng trộn Nông 

nghiệp KV 4

183
DĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SX TM DV XUẤT NHẬP 
KHẨU NUTSHEALTH

114 Nhị Bình 5 Xã Đông 
Thạnh

Phối trộn đóng gói hạt sấy 
khô, trái cây sấy khô

Nông 
nghiệp KV 4

184
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU BÁCH MY

32/5 Đường số 120, ấp 5 Xã Phú Hòa 
Đông

Chế biến dồi sụn, gà ủ 
muối

Nông 
nghiệp KV 4

185 CÔNG TY TNHH GIA MINH Lô B2-4 KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Cây Sộp

Xã Tân An 
Hội Chế biến Tỏi phi Nông 

nghiệp KV 4

186 CÔNG TY TNHH MTV SX CHẾ 
BIẾN DV TM HẢI BIÊN 2/8 Đường Kinh T3, ấp 

Giồng Sao Xã Củ Chi Chế biến thực phẩm chay Nông 
nghiệp KV 4

187 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
NAM PHƯƠNG V.N Lô C6-3HH Đường N9, KCN 

Tân Phú Trung Xã Củ Chi

Chế biến: các loại gia vị 
dạng bột, dạng sốt; rau củ 
quả sấy khô; món ăn chế 
biến sẵn (cá kho, thịt kho, 
cơm, xôi, canh, súp, cháo, 
viên rau, viên cháo, viên 
súp); thịt hầm, thủy sản 
hầm; thịt gia súc, gia cầm, 
thủy sản sấy; các sản phẩm 
từ ngũ cốc; bột rau củ quả; 
tỏi, hành, sả chiên; dầu 
hương gia vị; pha chế và 
đóng gói nước tương, sơ 
chế rau củ quả tươi; kinh 
doanh các loại nước chấm

Nông 
nghiệp KV 4

188 CNCÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 
MTV NẤM ĐẠT MA 15 Trần Thị Dư Xã Tân An 

Hội
Sơ Chế Sấy Đóng Gói Nấm, 
Chế Biến Trà Túi Lọc

Nông 
nghiệp KV 4

189
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 
BẠCH MAI

16 Đường 21, ấp tân 
định Xã Củ Chi Chế biến hành phi Nông 

nghiệp KV 4



190 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM PHƯƠNG HOÀNG 297 Lê Minh Nhật, ấp 

xóm Huế
Xã Tân An 

Hội

Chế biến: Bột ruốc, cá 
cơm, cá ngừ, mực, nghêu; 
Sơ chế đóng gói: tôm khô, 
mực khô, hành tỏi, xả, 
riềng, ớt, gừng tươi, bắp 
cải, cải thảo

Nông 
nghiệp KV 4

191 HỘ KINH DOANH LÊ NGUYỄN 
NAM Số 9/14/1A Đường số 95, ấp Bến 

Đò 2 Xã Củ Chi Sản xuất hành phi Nông 
nghiệp KV 4

192 HỘ KINH DOANH ĐẶNG KIM 
THANH 157 Võ Thị Nhúa, tổ 3, 

ấp Giữa Xã Củ Chi Sản xuất hành phi Nông 
nghiệp KV 4

193 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THỰC 
PHẨM TUẤN HƯNG 13/7 Trương Thị Thơm, 

ấp 5 Xã Bình Mỹ Sản xuất chà bông gà Nông 
nghiệp KV 4

194 HỘ KINH DOANH CHÀ BÔNG 
TUẤN THỦY Số 10 đường số 164, ấp 5 Xã Bình Mỹ Chế biến khô gà Nông 

nghiệp KV 4

195 CÔNG TY TNHH TM DV SX SÀI 
GÒN BÔNG SEN Ấp 3, Hương lộ 2 Xã Củ Chi

Chế biến: Cá viên; bò 
viên; chả giò chay, mặn 
các loại; nem; hoành 
thánh; há cảo; thịt ngâm 
giấm; bánh tráng

Nông 
nghiệp KV 4

196 CÔNG TY TNHH SX XNK GIA 
BẢO Số 222 tỉnh lộ 15, tổ 26, ấp 

Phú Hoà
Xã Phú Hòa 

Đông
Sản xuất hỗn hợp huế, hoa 
hồi, thảo quả

Nông 
nghiệp KV 4

197 ĐĐKD CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM QUÝ HƯƠNG Số 421 Tỉnh lộ 15, tổ 90, ấp 

Phú Bình
Xã Phú Hòa 

Đông

Kinh doanh và đóng gói: 
bánh tráng, bún khô, bánh 
rế, phở khô, hủ tiếu khô, mì 
khô, các loại hạt, nấm khô

Nông 
nghiệp KV 4

198 HỘ KINH DOANH CHẢ LỤA BẢO 
CHIÊU Số 61 Nguyễn Thị Sẳng, 

Tổ 8, Khu phố 3
Xã Tân An 

Hội Sản xuất chả lụa Nông 
nghiệp KV 4

199
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU GIA 
VĂN

212/20 đường Gót Chàng, 
ấp Gót Chàng

xã An Nhơn 
Tây Chế biến mít sấy Nông 

nghiệp KV 4

200 NHÀ YẾN NHA TRANG - CHI 
NHÁNH HỒ CHÍ MINH 18 Sư Vạn Hạnh Phường An 

Đông Kinh doanh yến sào Nông 
nghiệp KV 5

201 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM SẠCH ĐÀ LẠT G.A.P 75 An Dương Vương Phường An 

Đông
Kinh doanh rau, củ, quả, 
thịt, thủy sản, trứng

Nông 
nghiệp KV 5



202

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 20 - 
KLEVER FRUIT - CHI NHÁNH TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.VE

86 An Dương Vương Phường An 
Đông Kinh doanh trái cây Nông 

nghiệp KV 5

203 ĐĐKD - CÔNG TY TNHH TMDV 
THIÊN NGỌC YẾN 251 Lạc Long Quân Phường Bình 

Thới

Kinh doanh thực phẩm 
chức năng (Sản phẩm từ 
yến)

Nông 
nghiệp KV 5

204
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
BÌNH PHONG

464B Minh Phụng Phường Bình 
Thới

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (cụ thể: kinh doanh 
thực phẩm chay)

Nông 
nghiệp KV 5

205 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ 
LINH 611 Nguyễn Trãi Phường Chợ 

Lớn
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (yến sào)

Nông 
nghiệp KV 5

206

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 
KỸ NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG 
TÂM KINH DOANH THỰC PHẨM 
VISSAN

1156 Võ Văn Kiệt Phường Chợ 
Lớn

Chế biến heo quay, vịt 
quay

Nông 
nghiệp KV 5

207
CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO 
NHA TRANG (CỬA HÀNG YẾN 
SÀO NHA TRANG)

811 Trần Hưng Đạo Phường Chợ 
Quán

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (yến sào)

Nông 
nghiệp KV 5

208
CHI NHÁNH TẠI TPHCM - CÔNG 
TY CỔ PHẦN CICI THƯỢNG ĐỈNH 
YẾN

512 Ba Tháng Hai Phường Diên 
Hồng

Chế biến sản phẩm từ tổ 
yến (yến chưng tươi)

Nông 
nghiệp KV 5

209
CÔNG TY TNHH TM DV TRÁI 
CÂY BÁNH KẸO NHẬP KHẨU 
1989FRUITS

443 Nguyễn Tri Phương Phường Diên 
Hồng Kinh doanh trái cây tươi Nông 

nghiệp KV 5

210 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN SẠCH 
HUỲNH DUY Số 3/74 Thành Thái Phường Diên 

Hồng Kinh doanh thuỷ sản Nông 
nghiệp KV 5

211
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI THỰC 
PHẨM CHAY KHÔI

135/3 Âu Cơ Phường Hòa 
Bình Sản xuất thực phẩm chay Nông 

nghiệp KV 5

212 CÔNG TY TNHH 198MOT 198 Ba Tháng Hai Phường Hòa 
Hưng

Kinh doanh trái cây, kinh 
doanh dịch vụ ăn uống: 
cửa hàng

Nông 
nghiệp KV 5



213
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
KIMBERLEY

45 Lý Thường Kiệt Phường Minh 
Phụng

Kinh doanh, chế biến, 
đóng gói tai yến sào, nước 
yến sào, bào ngư, vi cá và 
bán thực phẩm bao gói (tai 
yến)

Nông 
nghiệp KV 5

214
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - KINH DOANH THỰC 
PHẨM CHAY ÂU LẠC

140-142 Trần Quý Phường Minh 
Phụng

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (cụ thể: thực phẩm 
chay)

Nông 
nghiệp KV 5

215 CỬA HÀNG VIỆT HẢI 337 Minh Phụng Phường Minh 
Phụng

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (chi tiết: cá viên, 
bò viên, tôm viên…)

Nông 
nghiệp KV 5

216 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHI 
LONG 374/8 Lê Hồng Phong Phường Vườn 

Lài
Kinh doanh rau, củ, quả, 
thịt

Nông 
nghiệp KV 5

217 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TÂN HƯNG THỊNH Số 43 Đường số 13 phường An 

Lạc

Kinh doanh lương thực, 
thực phẩm công nghệ,nông 
lâm thủy hải sản

Nông 
nghiệp KV 6

218
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THỰC PHẨM KHÔI 
NGUYÊN

Số 27 Đường số 5B, khu 
phố 5

phường An 
Lạc

Kinh doanh và phân phối: 
rau và các sản phẩm trái 
cây; thịt và các sản phẩm 
từ thịt; Thủy sản và các 
sản phẩm từ thủy sản; Gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, nước uống đóng chai, 
lương thực, ngũ cốc. Các 
sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc; các sản phẩm thực 
phẩm thông thường chế 
biến bao gói sẵn

Nông 
nghiệp KV 6

219 CÔNG TY CỒ PHẦN YẾN SÀO 
MIỀN NAM - MINA NEST Số 110 Đường số 7 phường An 

Lạc
Sơ chế, sấy, đóng gói: tổ 
yến

Nông 
nghiệp KV 6

220 CÔNG TY TNHH 4SEASONS FOOD 
VIỆT NAM Số 368/17 Kinh Dương Vương phường An 

Lạc

Sơ chế, Đóng gói, Kinh 
doanh: Thịt, thủy sản, rau, 
củ, quả, trứng các loại

Nông 
nghiệp KV 6

221 CÔNG TY TNHH 4 SEASON 
FRUITS Số 574/10 Kinh Dương Vương phường An 

Lạc
Kinh doanh thịt, rau củ 
quả, thực phẩm các loại

Nông 
nghiệp KV 6



222 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHAI 
VỊ 5KEO Số 82/6 Lê Cơ phường An 

Lạc

Chế biến, bảo quản thuỷ 
sản và các sản phẩm từ 
thuỷ sản

Nông 
nghiệp KV 6

223 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ ĐẠI SƠN Số 55 Lê Công Phép phường An 

Lạc
Kinh doanh rau, củ, quả, 
thịt heo, thịt gà

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

224
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN XANH

Số 18 Lô I Bùi Hữu Diên Phường An 
Lạc

Kinh doanh: rau, củ, quả, 
thịt heo, thịt gà, thịt bò

Nông 
nghiệp KV 6

225 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LÁ 
TÍA TÔ Số 23 Lê Trung Nghĩa Phường Bảy 

Hiền

1. Đóng gói: gạo, đậu, hạt, 
muối, nước mắm chay, 
nước tương, bột, bánh, dầu 
ăn.
2. Kinh doanh DVAU (cửa 
hàng)

nông nghiệp KV 6

226 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV 
MỸ VIỆT 2/11 Đường số 8 phường Bình 

Hưng Hòa
kinh doanh thực phẩm 
đông lạnh

Nông 
nghiệp KV 6

227
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ LINH ANH

845/8/10 Quốc lộ 1A kp1 phường Bình 
Hưng Hòa

Sơ chế chế biến,đóng gói 
rau,củ quả

Nông 
nghiệp KV 6

228 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN FOODY MART Số 12 Đường số 10 phường Bình 

Tân
Sơ chế, đóng gói rau củ 
quả, thủy sản

Nông 
nghiệp KV 6

229

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VIỆT SANG

207/24 Đường số 8, khu phố 
8

phường Bình 
Tân Đóng gói: rau, củ, quả Nông 

nghiệp KV 6

230 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG HẢI 
SẢN NHA TRANG Số 439/76 Lê Văn Quới phường Bình 

Trị Đông
Kinh doanh thuỷ hải sản 
tươi, đông lạnh và chế biến

Nông 
nghiệp KV 6

231 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
XUẤT NHẬP KHẨU BJ Số  59/51 Mã Lò phường Bình 

Trị Đông
Sơ chế, đóng gói thủy hải 
sản.

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

232
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
THỦY SẢN SỸ TÂM

Số 143/49 Phan Anh phường Bình 
Trị Đông đóng gói thủy sản Nông 

nghiệp KV 6

233 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH 4 
SEASON FRUITS Số 14A Trương Phước Phan phường Bình 

Trị Đông
Kinh doanh thịt, rau củ 
quả, thực phẩm các loại

Nông 
nghiệp KV 6



234 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
LÂM KÝ Số 17/5/10 Lương Minh Nguyệt phường Phú 

Thạnh Chế biến bò viên NÔNG 
NGHIỆP KV 6

235 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
CJ CẦU TRE Số 125/208 Lương Thế Vinh phường Phú 

Thạnh

Sản xuất thực phẩm: chả 
giò đông lạnh, chả lụa, trà, 
thủy sản - nhận SAS

Nông 
nghiệp KV 6

236 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI THANH NHÂN Số 158/B32 Phan Anh phường Phú 

Thạnh Kinh Doanh Thịt, bò viên NÔNG 
NGHIỆP KV 6

237 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
ANGIAFOOD 63 Quách Đình Bảo phường Phú 

Thạnh

Kinh doanh, sơ chế, đóng 
gói: thịt, thủy hải sản 
(Chuyên phân phối sỉ lẻ 
hàng nhập khẩu: thịt bò, 
thịt heo, cá hồi, hải sản, 
gia vị các loại,…)

Nông 
nghiệp KV 6

238 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HOÀNG HẢI NGUYÊN 58/6B Thạch Lam phường Phú 

Thạnh
Đóng gói: thuỷ sản đông 
lạnh

Nông 
nghiệp KV 6

239 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ THỰC PHẨM AN BÌNH 62 Trần Quang Quá phường Phú 

Thạnh
Kinh doanh rau củ quả, 
thịt, cá

Nông 
nghiệp KV 6

240 CÔNG TY TNHH RAU QUẢ THỰC 
PHẨM PHÚ HƯNG Số 69/12 Lê Sát phường Phú 

Thọ Hòa

sơ chế rau, củ, quả; kinh 
doanh rau, củ, quả, thịt, 
thủy hải sản, trứng

Nông 
nghiệp KV 6

241 HỘ KINH DOANH CƠM CHÁY 
CHÀ BÔNG SÀI GÒN Số 76/33/39 Lê Văn Phan phường Phú 

Thọ Hòa
Sản xuất cơm cháy chà 
bông

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

242
ĐỊA ĐIÊM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
MAYA

Số 94 Nguyễn Văn Tố phường Phú 
Thọ Hòa Kinh doanh Hải sản Nông 

nghiệp KV 6

243
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU 
TƯ TRIỀU ANH

Số 114/66 Phú Thọ Hòa phường Phú 
Thọ Hòa

Sơ chế, đóng gói: rau, củ, 
quả, thịt, thủy sản

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

244
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
HẢI SẢN HOÀNG GIA

Số 367 Tân Sơn Nhì phường Phú 
Thọ Hòa

Kinh doanh thủy sản, kinh 
doanh dịch vụ ăn uống 
(dưới 200/lần)

Nông 
nghiệp KV 6

245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÀ GIANG Số 67 Vườn Lài phường Phú 

Thọ Hòa
Kinh doanh thủy hải sản 
tươi sống

NÔNG 
NGHIỆP KV 6



246 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM SẠCH ĐÀ LẠT G.A.P Số 37/29 Đường C1 Phường Tân 

Bình
Sơ chế, đóng gói rau, củ, 
quả, gạo, đậu khô các loại

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

247 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU THỰC PHẨM MAINICHI Số 74 Đường C1 Phường Tân 

Bình

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (đậu hủ, chả cá, 
thanh cua)

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

248 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG 
THU TIỀN Số 13 Nguyễn Quang Bích Phường Tân 

Bình
Kho lạnh bảo quản: rau củ 
quả thịt

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

249

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG SỐ 2 CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI HẢI SẢN PHƯƠNG 
LINH

Số 27 Tân Kỳ Tân Quý Phường Tân 
Bình Kinh doanh thủy hải sản NÔNG 

NGHIỆP KV 6

250 CỬA HÀNG VỊT QUAY ĐẮC HÒA 
II 102-104 Âu Cơ Phường Tân 

Hòa

Chế biến gà quay, vịt 
quay, kinh doanh: heo 
quay gà quay vịt quay

nông nghiệp KV 6

251 CÔNG TY TNHH COVANG SÀI 
GÒN 138 Hoàng Xuân Nhị phường Tân 

Phú Chế biến tàu hủ Nông 
nghiệp KV 6

252

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - 
CÔNG TY TNHH LOTUS DUCK
Bảng hiệu: Vịt quay tiêu Trần Quang 
Ký

Số 466-466A Lũy Bán Bích phường Tân 
Phú

Chế biến: heo quay, vịt 
quay, gà quay, xá xíu

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

253 CÔNG TY TNHH HOMIE FOOD Số 40/27/3 Hoàng Bật Đạt Phường Tân 
Sơn

Sơ chế, đóng gói, kinh 
doanh thịt, rau, củ, quả nông nghiệp KV 6

254 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ALOHA Số 176 Nguyễn Phúc Chu Phường Tân 
Sơn

Sơ chế, chế biến, đóng gói: 
thịt, thủy hải sản; Chế biến 
sốt cà

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

255 CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Số 1F Nguyễn Sỹ Sách Phường Tân 
Sơn

Kinh doanh thủy hải sản; 
Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (quầy hàng)

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

256 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN 
TÂM BÌNH Số 471/9/21 Phạm Văn Bạch Phường Tân 

Sơn
Kinh doanh thủy hải sản, 
rau, củ, quả

Nông 
nghiệp KV 6

257 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH KAMEREO Kho số 7 - A77 Bạch Đằng Phường Tân 

Sơn Hòa
Kinh doanh, sơ chế, đóng 
gói: rau, củ quả

Nông 
nghiệp KV 6

258 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM LÊ CHƯƠNG 48 Ngô Thị Thu Minh Phường Tân 

Sơn Hòa Kinh doanh thịt bò nông nghiệp KV 6



259
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHẠM 
VĂN HAI - CÔNG TY TNHH ĐẢO 
HẢI SẢN

15/10 - 15/10A Phạm Văn Hai Phường Tân 
Sơn Hòa

Sơ chế, đóng gói thủy hải 
sản

Nông 
nghiệp KV 6

260 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN THỰC PHẨM NGỌC ÁNH Số 4 Tân Sơn Hòa Phường Tân 

Sơn Hòa Kinh doanh thịt bò Nông 
nghiệp KV 6

261
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẦN VIỆT

Khu A, Khu 
Hangar Vasco, 

A75
Bạch Đằng Phường Tân 

Sơn Hòa
Sơ chế, đóng gói: Rau, củ, 
quả

Nông 
nghiệp KV 6

262 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - 
CÔNG TY TNHH MỀM NGON Số 1A/8 Bạch Đằng Phường Tân 

Sơn Hòa
Chế biến: chả mỡ, chả 
cốm, thịt kho, xôi

Nông 
nghiệp KV 6

263

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU YẾN HOA NHƯ-PHÂN 
XƯỞNG 1

Số 766/16/15/8 Cách Mạng Tháng 
Tám

Phường Tân 
Sơn Nhất sơ chế, đóng gói tổ yến NÔNG 

NGHIỆP KV 6

264
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG ĐẦU 
TƯ TOÀN CẦU

21/5 Hoàng Việt Phường Tân 
Sơn Nhất

Sơ chế, chế biến: thịt, thuỷ 
sản, rau củ quả; Chế biến: 
món ăn sẵn, gia vị nước 
lẩu; Sản xuất mỳ sợi

nông nghiệp KV 6

265 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
VIỆT SAN 85C Lê Ngung Phường Tân 

Tạo Sản xuất nông sản NÔNG 
NGHIỆP KV 6

266
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM TÂN PHÚC HƯNG

Số 62 Đường 52, Khu phố 
9

Phường Tân 
Tạo

Bán buôn thực phẩm
- Chi tiết: Bán buôn các loại 
rau củ tươi đông lạnh và chế 
biến, nước rau ép; Bán buôn 
quả tươi đông lạnh và chế 
biến, nước quả ép; Bán buôn 
cà phê; Bán buôn trà (không 
hoạt động tại trụ sở).
(Sản xuất ở Chi nhánh Vĩnh 
Long)

Nông 
nghiệp KV 6

267 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN 
HOÀNG TÂM ANH Lô 42 Đường số 2, KCN 

Tân Tạo
Phường Tân 

Tạo
Sơ chế đóng gói thủy hải 
sản

Nông 
nghiệp KV 6

268 CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI SẢN 
NHAN HÒA Lô 16A,16B Đường số 9, KCN 

Tân Tạo
Phường Tân 

Tạo

1. Chế Biến, Bảo Quản 
Thủy Sản
2. Nhận Sas

Nông 
nghiệp KV 6



269 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ 
BIẾN XNK THỊNH PHÁT 611/9A Trần Đại Nghĩa, 

KP7
Phường Tân 

Tạo

Chế biến, bảo quản thủy 
sản và các sản phẩm từ 
thủy sản

Nông 
nghiệp KV 6

270

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
XUẤT NHẬP KHẨU VINA FRUITS 
& HERB - XƯỞNG SƠ CHẾ RAU 
QUẢ

Số 55 Đường B4 phường Tây 
Thạnh Sơ chế, đóng gói: rau, quả Nông 

nghiệp KV 6

271
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG 
TY TNHH SX - TM ẨM THỰC HOA 
NHƯ BẢO

Số 23 Đường CN13 phường Tây 
Thạnh

chế biến chả giò; Sơ chế, 
đóng gói rau củ

Nông 
nghiệp KV 6

272
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
SẢN XUẤT - XÂY DỰNG GIA 
HÂN

lô III 9A,
ĐƯỜNG SỐ 12, 
NHÓM CN III, 

KCN TB,

phường Tây 
Thạnh

KINH DOANH THỰC 
PHẨM

Nông 
nghiệp KV 6

273 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM ANH KIM Lô III - 1B số 1, nhóm CN III, 

khu CN Tân Bình
phường Tây 

Thạnh
Sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm (cháo, súp)

Nông 
nghiệp KV 6

274
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NIỀM 
TIN VIỆT

316/22 Tây Thạnh Phường Tây 
Thạnh

Kinh doanh rau, củ, quả, 
thịt, thủy sản

Nông 
nghiệp KV 6

275 CÔNG TY CỔ PHẦN ORYACO 3, lô II 64, khu Tân Quy 
Đông Tân Hưng Đóng gói rau, củ, quả Nông 

nghiệp KV 7

276 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH 
MTV ANH ANH TUẤN 67 19 Tân Hưng Kinh doanh: rau, củ, quả, 

thịt, thủy hải sản
Nông 
nghiệp KV 7

277 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĨ 
MINH B29 4A, khu đô thị Him 

Lam Tân Hưng Rau củ quả Nông 
nghiệp KV 7

278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM FREEZY 17/5 Tân Thuận Tây Tân Thuận Thực phẩm đông lạnh Nông 

nghiệp KV 7

279 CÔNG TY TNHH HÀO THANH 
LONG 96 Lê Văn Lương Tân Hưng Kinh doanh thủy hải

 sản
Nông 
nghiệp KV 7

280 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN PHẠM 
GIA 106 15 Tân Hưng Kinh doanh thủy hải sản, 

thịt, rau củ quả
Nông 
nghiệp KV 7

281 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO ĐOÀN 
GIA YẾN R4-42 (84) 2, Hưng Gia 5 Tân Hưng Tổ yến chưng Nông 

nghiệp KV 7

282 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
THẢO ANH FOOD 25/1 Số 1 Tân Hưng Kinh doanh rau củ quả Nông 

nghiệp KV 7



283 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TÂM HIẾN 271/44/8 Lê Văn Lương Tân Hưng rau, củ, quả, nấm Nông 

nghiệp KV 7

284 CÔNG TY TNHH E-MÁT Số 42 44, Khu phố 5, Tân Hưng Kinh doanh gạo Nông 
nghiệp KV 7

285
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI RAU CỦ QỦA 
NHÂN NGHĨA

139-141 A Số 45 Tân Hưng Sơ chế đóng gói rau củ 
quả

Nông 
nghiệp KV 7

286 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VSHIP Số 9A

Nguyễn Bính, KP 
Lam Thiên Lục Địa, 
Khu đô thị Phú Mỹ 

Hưng

Tân Hưng kinh doanh: Rau, củ, quả Nông 
nghiệp KV 7

287 ĐĐKD CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI THÀNH NGHIỆP PHÁT 52 Phan Huy Thực Tân Hưng kinh doanh trái cây Nông 

nghiệp KV 7

288
CHI NHÁNH METTA Q7- CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT METTA VIỆT NAM

1 33 Tân Hưng chế biến tàu hủ Nông 
nghiệp KV 7

289
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 
HOÀNG GIA

954-956 Kp 
Mỹ Toàn 3

Nguyễn Văn Linh, 
Phú Mỹ Hưng Tân Hưng Kinh doanh thủy hải sản Nông 

nghiệp KV 7

290 CÔNG TY TNHH H S 
ENTERTAINMENT VIỆT NAM Số 19

đường Đ2, KDC 
Jamona Golden Silk, 
đường Bùi Văn Ba

Tân Thuận Kinh doanh sâm Nông 
nghiệp KV 7

291 CÔNG TY TNHH SEAWAY VINA 528 Đào Sư Tích, Ấp 3 Nhà Bè
Sản xuất, chế biến và đóng 
gói các loại nước xốt; các 
loại chả cá

Nông 
nghiệp KV 7

292 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
MÂY ĐÔNG Á 49/5/35A Bờ tây kinh cây khô, 

Ấp 1 Nhà Bè Sơ chế đóng gói nông sản 
xuất khẩu

Nông 
nghiệp KV 7

293
ĐĐKD CÔNG TY TNHH MTV TM - 
VẬN TẢI BẢO AN PHÁT - CỬA 
HÀNG THỰC PHẨM BAPFOODS

11 4, KDC Phú Xuân Nhà Bè Kinh doanh, đóng gói thịt, 
thuỷ sản, khoai tây

Nông 
nghiệp KV 7

294 CÔNG TY TNNHH THUỶ HẢI SẢN 
ĐĂNG KHOA 2441/5 Huỳnh Tấn Phất Nhà Bè Kinh doanh thủy sản Nông 

nghiệp KV 7

295 CÔNG TY CỔ PHẦN NÀNG 1979/5/65/23 Huỳnh Tấn Phát, Kp 
5 Nhà Bè Sản xuất Chuối sấy giòn Nông 

nghiệp KV 7



296 CÔNG TY TNHH NANDA ÁNH 
PHÁT 133 số 5, KDC Phú Xuân Nhà Bè Sản xuất Tàu hủ, sữa đậu 

nành, sữa từ các loại hạt
Nông 
nghiệp KV 7

297 CÔNG TY TNHH MTV TM - DV 
YẾN GẠO 1887 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè kinh doanh Gạo Nông 

nghiệp KV 7

298 ĐĐKD 1 - CÔNG TY TNHH MTV 
MYUNG GA FOOD 1017/79 Lê Văn Lương Nhà Bè Kim chi Nông 

nghiệp KV 7

299
CÔNG TY TNHH MTV THỰC 
PHẨM VÀ NÔNG SẢN GIANG 
HÂN

10/12 Huỳnh Tấn Phát, Kp 
7 Nhà Bè Rau củ quả Nông 

nghiệp KV 7

300 CÔNG TY TNHH HWARANG

DP11 Khu biệt 
thự phố kinh 

doanh Dragon 
Pank 1,

Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè Kinh doanh Rau, củ, quả, 
trái cây

Nông 
nghiệp KV 7

301 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ THUẬN 
YẾN 1 đường số 23 Nhà Bè Chế biến Tổ yến các loại Nông 

nghiệp KV 7

302 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU GIANG MINH 79 Đào Sư Tích, Ấp 3 Nhà Bè Kinh doanh trái cây nhập 

khẩu
Nông 
nghiệp KV 7

303 CÔNG TY TNHH SUNRISE INS Galleria - Nam 
Sài Gòn, 18A Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè Kinh doanh gạo Nông 

nghiệp KV 7

304
CHI NHÁNH METTA NHÀ BÈ - 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG  MẠI 
SẢN XUẤT METTA VIỆT NAM

197/32/10 Lê Văn Lương Nhà Bè Sản xuất đậu hũ Nông 
nghiệp KV 7

305 ĐĐKD CÔNG TY TNHH XNK 
ICHIBAN JAPAN 29B Ấp 3 Đào Sư Tích Nhà Bè kinh doanh thuỷa hải sản 

tươi sống
Nông 
nghiệp KV 7

306
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
DƯƠNG GIA

B-01.11 và B-
01.12, Block 
B, khu căn hộ 

Sunrise 
Riverside, Ấp 

5

Nhà Bè Kinh doanh Trái cây sấy Nông 
nghiệp KV 7

307 CÔNG TY TNHH GWELL VIỆT 
NAM Số 5 Đào Sư Tích Nhà Bè Sản xuất ớt xay Nông 

nghiệp KV 7

308 CN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 
LÂM THỊ 121 Đào Sư Tích, Ấp 3 Nhà Bè Chế biến Khô gà Nông 

nghiệp KV 7



309 CÔNG TY TNHH SYFOOD 26/11 đường Lê Thị Kỉnh, 
ấp 5 Nhà Bè Kinh doanh thực phẩm 

tươi sống
Nông 
nghiệp KV 7

310 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HOÀN 
THIỆN 475/2 Lê Thương, KP 

Miễu Nhị Cần Giờ Sơ chế đóng gói tổ yến Nông 
nghiệp KV 7

311 CHI NHÁNH 9 CÔNG TY TNHH 
MTV PHỔ ĐÌNH Lô EB 10 19A, giai đoạn 2, 

KCN Hiệp Phước Hiệp Phước

sản xuất món ăn, thức ăn 
chế biến sẵn; chế biến 
nước sốt; sơ chế, đóng gói 
rau củ quả thịt và thủy sản

Nông 
nghiệp KV 7

312 NHÀ MÁY CHẾ BIẾN YẾN SÀO 
SONG YẾN 228 Nguyễn Văn Tạo, ấp 

2 Hiệp Phước Chế biến nước yến và các 
sản phẩm từ yến

Nông 
nghiệp KV 7

313 CÔNG TY TNHH CASPIAR 
CAVIAR 208 Nguyễn Văn Tạo, ấp 

3 Hiệp Phước Sơ chế, xông khói, đóng 
gói cá hồi, trứng cá hồi

Nông 
nghiệp KV 7

314 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Lô A14b KCN Hiệp Phước Hiệp Phước sản xuất sản phẩm từ hải 
sản

Nông 
nghiệp KV 7

315 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
XUẤT KHẨU HAI THANH Lô A14A KCN Hiệp Phước Hiệp Phước

chế biến thực phẩm giá trị 
gia tăng đông lạnh từ thủy 
sản, rau củ quả và bột

Nông 
nghiệp KV 7

316 CÔNG TY TNHH RAU QUẢ 
THĂNG TIẾN 126/4 Nguyễn Văn Tạo, ấp 

3 Hiệp Phước Rau, củ, quả Nông 
nghiệp KV 7

317 CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK 
HỒNG PHÚC 44 Lê Thị Tám, ấp 2 Hiệp Phước Rau củ quả Nông 

nghiệp KV 7

318 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
BÁCH HÓA NAM DƯƠNG 1902/5/2/4/7 Lê Văn Lương, ấp 4 Hiệp Phước Kinh doanh rau, củ, quả, 

thịt, thủy sản
Nông 
nghiệp KV 7

319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP FOODS 1664A Lê Văn Lương,  Ấp 

3 Hiệp Phước Sơ chế, đóng gói (Thịt và 
Hải Sản)

Nông 
nghiệp KV 7

320 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CẦN 
GIỜ ANH TÀI 222 ấp Bình Thuận Bình Khánh Sơ chế, đóng gói tổ yến Nông 

nghiệp KV 7

321
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
YẾN ĐẢO CẦN GIỜ

251A
Đường Rừng Sác, 

Tổ 22, ấp Bình 
Phước

Bình Khánh Sơ chế, làm sạch đóng gói 
yến

Nông 
nghiệp KV 7

322 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
ÉN VIỆT TẠI CẦN GIỜ 548/62/27 Tam Thôn Hiệp, ấp 

An phước Bình Khánh Sơ chế, sấy, đóng gói, chế 
biến các sản phẩm từ yến

Nông 
nghiệp KV 7

323 CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO 
ÁNH LINH

số 295, ấp 
Bình Triưng,

số 295, ấp Bình 
Triưng, Bình Khánh sơ chế đóng gói yến sào Nông 

nghiệp KV 7



324 HỢP TÁC XÃ THUẬN YẾN 125/13/2 Tam Thôn Hiệp, ấp 
An Nghĩa Bình Khánh Đóng gói đông trùng hạ 

thảo sấy khô
Nông 
nghiệp KV 7

325 CÔNG TY TNHH NHÀ YẾN BẢO 
BẢO ĐÌNH 654 Tam Thôn Hiệp Bình Khánh

sơ chế, đóng gói tổ yến; 
chế biến các sản phẩm từ 
tổ yến

Nông 
nghiệp KV 7

326 CÔNG TY CỒ PHẦN DỊCH VỤ 
LƯƠNG NGUYÊN

Đơn vị K3-1, 
Tầng 1, Kho 

K2-K3

Đường N2 và N4, 
Khu thương mại Bắc 
thuộc khu chế xuất 

Tân Thuận

Tân Thuận Sản xuất kim chi, nước sốt Nông 
nghiệp KV 7

327 ĐĐKD  SỐ 1-CÔNG TY TNHH MTV 
THE FRUIT REPUBLIC CẦN THƠ 62 Đường số 1, khu phố 

3 Tân Thuận Kinh doanh trái cây Nông 
nghiệp KV 7

328 CÔNG TY TNHH SX TM HAI ANH 
EM 571 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Kinh doanh khô gà, sôcola Nông 

nghiệp KV 7

329
CN CÔNG TY CP XNK XÍ NGHIỆP 
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
NHABEXIMS

10 Trần Trọng Cung Tân Thuận Sản xuất chuối sấy, mít 
sấy, khoai sấy

Nông 
nghiệp KV 7

330
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN DONGMEUNG

151 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh sâm Nông 
nghiệp KV 7

331 CÔNG TY TNHH NGŨ CỐC VIỆT 133 Đường số 8 Tân Thuận Kinh doanh gạo Nông 
nghiệp KV 7

332 CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO 
CẦN GIỜ NHẬT QUỲNH 85 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh yến Nông 

nghiệp KV 7

333 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT 46/4B Võ Thị Nhờ Tân Thuận Kinh doanh yến Nông 

nghiệp KV 7

334
KHO CHỨA HÀNG SỐ 1 - CÔNG 
TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
RAU QUẢ HOÀNG

73-75 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh rau củ quả Nông 
nghiệp KV 7

335
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP- TM 
DV DU LỊCH- ĐẦU TƯ VÀ XÂY 
DỰNG CẦN GIỜ TƯƠNG LAI

773 Rừng Sác, An Nghĩa Bình Khánh

Sơ chế, chế biến, đóng gói 
và kinh doanh tổ yến, thủy 
sản, gia cầm, thủy cầm, 
kinh doanh trái cây

Nông 
nghiệp KV 7

336 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TỔ 
YẾN VIỆT NAM VINBIRDNEST 15 Lý Nhơn An Thới Đông sơ chế tổ yến Nông 

nghiệp KV 7



337
CHI NHÁNH 6 CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 
HOÀNG GIA

103A Nguyễn Thị Thập Tân Mỹ Kinh doanh thủy hải sản Nông 
nghiệp KV 7

338
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NÔNG SẢN SING SING

SB01, Tầng 
trệt, cao ốc 
Vstart Số 6

Đường số 5 Phú Thuận Kinh doanh rau củ quả Nông 
nghiệp KV 7

339
ĐĐKD CÔNG TY TNHH TM DV 
ÔNG TEMPEH VIỆT NAM - KHO 
HÀNG

C38 Gò Ô Môi, khu dân 
cư Savimex Phú Thuận Kinh doanh chả giò, rau củ 

khô
Nông 
nghiệp KV 7

340 CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN 
TÂM ĐỨC PHÁT 803/23/22/37 Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận Kinh doanh thủy hải sản Nông 

nghiệp KV 7

341 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN HÙNG 
THỊNH 56/28 đường Gò Ô Môi, 

Kp 5 Phú Thuận Kinh doanh hải sản Nông 
nghiệp KV 7

342 CÔNG TY TNHH TM THỰC PHẨM 
ĐẠI NAM 36/6D Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận Kinh doanh hải sản Nông 

nghiệp KV 7

343 CÔNG TY TNHH FU FOOD 99 Lê Thị Chợ, KP4 Phú Thuận Kinh doanh rau quả, thịt Nông 
nghiệp KV 7

344 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY 
SẢN PHÚC THỊNH C16 Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận Kinh doanh hải sản Nông 

nghiệp KV 7

345
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
BÔNG SEN HỒNG PHÁT-XƯỞNG 
SẢN XUẤT

44A- 46 Gò Ô Môi Phú Thuận Sản xuất yến hũ Nông 
nghiệp KV 7

346

CÔNG TY CỔ PHẦN DANYGREEN 
- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 15 
(CƠ SỞ SẢN XUẤT PHÚ THUẬN, 
QUẬN 7)

B05, KDC 
Vạn Phát 

Hưng
Hoàng Quốc Việt Phú Thuận Kinh doanh trái cây Nông 

nghiệp KV 7

347 CÔNG TY TNNHH THUỶ SẢN 
NAM SÀI GÒN 1K Đường số 8, Khu 

Phố 1 Tân Mỹ Kinh doanh thủy sản Nông 
nghiệp KV 7

348 CÔNG TY TNHH TM PHÚ HƯNG 
CG 23 Tân Mỹ Tân Mỹ Sản xuất yến hũ Nông 

nghiệp KV 7

349 CÔNG TY TNHH DOORE FOODS 164/9-164/11 Số 1 Tân Mỹ Sản xuất chả cá Nông 
nghiệp KV 7

350 CÔNG TY TNHH BAE FOODS 
VIỆT NAM 1328/4 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Sản xuất khô gà Nông 

nghiệp KV 7



351 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
HỮU CƠ VIỆT - SUISSE 187 Số 1 Tân Mỹ Kinh doanh rau củ quả Nông 

nghiệp KV 7

352 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
GOLFISH

B18, khu dân 
cư Tân Thuận 

Nam
Phú Thuận Phú Thuận Kinh doanh thủy sản Nông 

nghiệp KV 7

353 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
BẠCH KIM 33, khu phố 2 Số 3 Tân Mỹ Kinh doanh rau củ quả Nông 

nghiệp KV 7

354 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
YEN FARM 20 Nội khu Nam Viên 

1, Phú Mỹ Hưng Tân Mỹ Kinh doanh rau củ quả Nông 
nghiệp KV 7

355
CÔNG TY TNHH THƯỢNG MẠI 
DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
TƯƠI NGON

A0.01, tầng 1 
khu dân cư 

Scenic Valley 2
Nguyễn Văn Linh Tân Mỹ Kinh doanh rau củ quả Nông 

nghiệp KV 7

356
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU NÔNG SẢN TÂN CỬU 
LONG

56/5, KP2 Gò Ô Môi Phú Thuận Kinh doanh rau củ quả Nông 
nghiệp KV 7

357
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
HẢI SẢN HOÀNG GIA

103A Nguyễn Thị Thập Tân Mỹ Kinh doanh hải sản Nông 
nghiệp KV 7

358 CÔNG TY TNHH SEN HAI 28 Lê Thị Chợ Phú Thuận Kinh doanh rau củ quả Nông 
nghiệp KV 7

359 ĐĐKD TÂN MỸ- CÔNG TY TNHH 
ĐẢO HẢI SẢN số 2 Tân Mỹ Tân Mỹ Kinh doanh hải sản Nông 

nghiệp KV 7

360
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU 
LỊCH - XÂY DỰNG  HUY VŨ

271-272 Phan Văn Khỏe phường Bình 
Tây

Sơ chế đóng gói: rau, củ, 
quả; Bán lẻ gạo

Nông 
nghiệp KV 8

361 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH XNK GOLDEN BEE E11/320, Ấp 5 Quốc Lộ 50 xã Hưng Long Thu mua, sơ chế, kinh 

doanh rau củ quả tươi
Nông 
nghiệp KV 8

362 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 
THỰC PHẨM THÁI LOAN 16 Đường số 4, KDC 

Bình Điền
phường Bình 

Đông Kinh doanh Rau, Củ, quả Nông 
nghiệp KV 8

363
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
TM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIỆT 
ANH FOOD

E11/19A8, Ấp 5 xã Vĩnh Lộc Chế biến súp Nông 
nghiệp KV 8

364 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM NGỌC GIÀU C1/11A, Ấp 3 Quách Điêu xã Vĩnh Lộc Cắt, đóng gói thịt, rau - củ 

- quả
Nông 
nghiệp KV 8



365
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI MINH TRANG 
FOOD

A4/30F/8T, Ấp 
1

Đường Liên Ấp 1-2-
3

xã Tân Vĩnh 
Lộc Khô gà lá chanh Nông 

nghiệp KV 8

366
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH 
NÔNG LÂM THỦY HẢI SẢN NAM 
VÂN

375, Ấp 4 Dương Đình Cúc xã Tân Nhựt Thủy hải sản tươi sống Nông 
nghiệp KV 8

367 CƠ SỞ LÝ KIM PHÚNG C13/16, Ấp 3 xã Bình Chánh Chế biến: thịt heo quay, vịt 
quay

Nông 
nghiệp KV 8

368
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
NGỌC NGỌC

633 Hồng Bàng phường Bình 
Tây Trái cây nhập khẩu Nông 

nghiệp KV 8

369 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI THỰC PHẨM LAN PHƯƠNG 9/13, Ấp 1 xã Bình Chánh Rau, củ, quả, thịt, thủy 

sản…
Nông 
nghiệp KV 8

370
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH  VỤ 
CHAY XANH

2678A Phạm Thế Hiển phường Bình 
Đông Chế biến thực phẩm chay Nông 

nghiệp KV 8

371 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TÀI VĨNH PHÁT 6 Đường số 9, KDC 

Phong Phú xã Bình Hưng Kinh doanh thủy sản Nông 
nghiệp KV 8

372
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG 
LONG

21 Nguyễn Thị Tú, Ấp 
3 xã Bình Chánh Sơ chế, đóng gói thủy sản 

khô
Nông 
nghiệp KV 8

373 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
CHAY PHÚ THÀNH E15/56A Ấp 5 xã Hưng Long Chế biến thực phẩm chay Nông 

nghiệp KV 8

374 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN PHÚ GIA NGHI D31/18C Ấp 4 xã Tân Nhựt Kinh doanh thủy sản Nông 

nghiệp KV 8

375 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2- 
CÔNG TY TNHH LOTUS DUCK 1031B Hậu Giang phường Bình 

Phú
Chế biến: heo quay, gà 
quay, vịt quay

Nông 
nghiệp KV 8

376 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
HAKIFOOD - XƯỞNG SẢN XUẤT F11/7 đường liên tổ 2-3-8-

9, ấp 63 xã Vĩnh Lộc Chế Biến Khô Heo, Khô 
Gà, Khô Bò, Thịt Sấy Khô

Nông 
nghiệp KV 8

377
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM GIA 
ĐÌNH

Số 7 Đường số 6 , KDC 
Nhả ở Vĩnh Lộc A xã Vĩnh Lộc Chế biến chả giò Nông 

nghiệp KV 8

378 CÔNG TY TNHH PHẠM NGUYỄN 
HOÀNG 36, Ấp 1 An Phú Tây - Hưng 

Long xã Bình Chánh Sơ chế, đóng gói nấm Nông 
nghiệp KV 8



379 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HỒNG NGỌC LONG 42 Đường 12, KDC Gia 

Hòa xã Bình Hưng Sơ chế: rau, củ quả Nông 
nghiệp KV 8

380
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỰC PHẨM THU 
NGÂN

Số 529A20 Nguyễn Văn Linh, 
Ấp 36 xã Bình Chánh Chế biến chả cá Nông 

nghiệp KV 8

381 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỊT 
CHAY AN HẠ 2584 Đường Trần Văn 

giàu
xã Tân Vĩnh 

Lộc Chế biến thực phẩm chay Nông 
nghiệp KV 8

382 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỦY SẢN ĐỨC THÀNH 157 Hưng Phú phường Chánh 

Hưng
Đóng gói thủy sản đông 
lạnh

Nông 
nghiệp KV 8

383 CÔNG TY NGỌC DUNG FOOD 1802 Phạm Thế Hiển phường Bình 
Đông

Cắt, đóng gói thịt, đóng gói 
thủy sản (cá, mực, ốc, tôm)

Nông 
nghiệp KV 8

384 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
VÂN DÂN - CHI NHÁNH 1 E6/16 Đường Thới Hòa, 

Ấp 58 xã Vĩnh Lộc Kinh doanh thủy sản Nông 
nghiệp KV 8

385 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
SẠCH THANH  THẢO 56/31 Bùi Minh Trực phường Bình 

Đông
Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

386
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM VINH QUANG

D19/4CGV, Ấp 4 xã Tân Nhựt Chế biến cơm cháy các 
loại

Nông 
nghiệp KV 8

387
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC 
PHẨM SÀI GÒN

A2/63C, Tổ 2, 
Ấp 1 Thế Lữ xã Tân Nhựt Chế biến gà rán, xúc xích 

hồ lô gà
Nông 
nghiệp KV 8

388 CHI NHÁNH CHỢ LỚN - CÔNG TY 
TNHH TM DV XNK LỘC TÂM 1A Phạm Đình Hổ phường Bình 

Tây
Đóng gói: thủy sản khô, 
nông sản khô

Nông 
nghiệp KV 8

389 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ  TẤN TÀI 1517 Phạm Thế Hiển phường Bình 

Đông
Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

390 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẠN THUẬN THÀNH

12A-12B, 
Đường Số 21, KDC Bình Hưng xã Bình Hưng Cá hồi, cá tầm Nông 

nghiệp KV 8

391 CÔNG TY TNHH SX THỰC PHẨM 
HIẾU VŨ 21 Đường A2, KDC Bến Lức phường Bình 

Đông Kinh doanh lươn Nông 
nghiệp KV 8

392 CÔNG TY TNHH RAU CỦ QUẢ 
TOÀN THẮNG 40/2A An Dương Vương phường Phú 

Định
Kinh doanh trái cây các 
loại

Nông 
nghiệp KV 8

393
CỬA HÀNG VUA BIỂN QUẬN 8 - 
CÔNG TY TNHH VUA BIỂN - ĐÀM 
VĨNH HƯNG

38 Lê Quang Kim phường Chánh 
Hưng Bán lẻ thủy sản đông lạnh Nông 

nghiệp KV 8



394 ĐĐKD CÔNG TY TNHH ÁNH 
SÁNG VIỆT NHẬT 54/1/1, Ấp 4 Phạm Hùng xã Bình Hưng Rau, củ, quả, thịt, thủy 

sản…
Nông 
nghiệp KV 8

395 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN 
PHƯƠNG MAI SÀI GÒN D21/566, Ấp 4 xã Bình Hưng Kinh doanh thủy sản đông 

lạnh
Nông 
nghiệp KV 8

396
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
NÔNG SẢN MỸ THUẬN

62A Tân Hòa Đông phường Phú 
Lâm Sơ chế tỏi, hành Nông 

nghiệp KV 8

397 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TÂN HOÀNG PHÁT 172/183/77 An Dương Vương phường Phú 

Định
Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

398 CÔNG TY TNHH NATURE QUIICK Số 14 Đường T11, Ấp3 xã Bình Chánh Chế biến thịt hấp, cá hấp Nông 
nghiệp KV 8

399 CÔNG TY CỔ PHẦN SX THỰC 
PHẨM CAO CẤP NGỌC MAI E12/29P Thới Hòa xã Vĩnh Lộc

Chế biến khô bò, giò chân 
gà, thịt lợn thính, ruốc cá, 
tương bần

Nông 
nghiệp KV 8

400

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỦY  HẢI SẢN NÔNG SẢN HẬU 
GIANG

B21/436A Kênh C, Ấp 5 xã Tân Nhựt Sơ chế, đóng gói thủy sản 
khô

Nông 
nghiệp KV 8

401
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH 
HƯNG

66C An Dương Vương phường Phú 
Định

Kinh doanh gạo bao gói 
sẵn

Nông 
nghiệp KV 8

402 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM CT XUÂN VUI E20/55C An Phú Tây xã Hưng Long Sản xuất bánh tráng Nông 

nghiệp KV 8

403 CÔNG TY TNHH BIỂN VIỆT FOODS 
- CHI NHÁNH BÌNH CHÁNH D12/H35, Ấp 4 xã Hưng Long Kinh doanh thủy sản Nông 

nghiệp KV 8

404
CHI NHÀNH CÔNG TY TNHH 
NÔNG SẢN TƯƠI CÁT TƯỜNG - 
KHO HÀNG

23 Lô H 
Đường H, KDC Bình Điền phường Bình 

Đông Kinh doanh rau, củ , quả Nông 
nghiệp KV 8

405

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT 
HÀ - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH

Số 41 Đường D, KDC 
Bình Điền

phường Bình 
Đông

Rau, Củ, Quả, Thịt, Thuỷ 
Sản Các Loại

Nông 
nghiệp KV 8

406 CÔNG TY TNHH KTFOODS 607 Lò Gốm phường Bình 
Tây rau,củ, quả ngâm Nông 

nghiệp KV 8



407 CƠ SỞ  NGUYỄN KIM ĐIỆP 99/16/2 Bình Tây phường Bình 
Tây Chế biến bò viên Nông 

nghiệp KV 8

408 CƠ SỞ VỊT QUAY MỸ PHỤNG 169 Gia Phú phường Bình 
Tây

Chế biến: heo quay, vịt 
quay

Nông 
nghiệp KV 8

409 CƠ SỞ NGUYỄN KIM LOAN 64 Phan Văn Khỏe phường Bình 
Tây

Pha lóc thịt, chế biến bò 
viên

Nông 
nghiệp KV 8

410 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HÙNG KÝ 421/25/9H Bến Phú lâm phường Bình 

Tây
Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

411 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT NẮNG MAI PHÁT 33 Lê Đình Chi,Ấp 13 xã Bình Lợi Chế hiến tàu hủ Nông 

nghiệp KV 8

412 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THUẬN GIANG E6/29, Ấp 5 Võ Hữu Lợi xã Bình Lợi

Sản xuất bánh phồng, mì 
sợi, mì ăn liền (mì ký), bột 
nếp chín, bột gạo rang

Nông 
nghiệp KV 8

413
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THỰC PHẨM MỸ 
THANH

G2/6 Ấp 7 xã Bình Lợi Sơ chế: Rau, củ, quả Nông 
nghiệp KV 8

414 CƠ SỞ CHERRY KIM CHI D3/3, Ấp 4 xã Bình Lợi

Chế biến: da heo, da gà, 
chân gà, rong biển, muối 
tôm rang tiêu, thanh ngũ 
cốc, tóp mỡ

Nông 
nghiệp KV 8

415 CƠ SỞ MINH PHÁT E3/3D, Ấp 5 xã Bình Lợi Chế biến thịt bò khô, trâu 
khô

Nông 
nghiệp KV 8

416 CÔNG TY TNHH RAU QUẢ 
KHANG THỊNH 2A58 Trần Văn Giàu xã Tân Vĩnh 

Lộc
Sơ chế, đóng gói: rau, củ, 
quả

Nông 
nghiệp KV 8

417 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM VIỆT CHI F1/16/19 Ấp 6, Vĩnh Lộc xã Tân Vĩnh 

Lộc
Kinh doanh rau, củ, thịt , 
thủy sản

Nông 
nghiệp KV 8

418 CÔNG TY TNHH MTV THỰC 
PHẨM PHONG PHÚ 940 Tạ Quang Bửu phường Bình 

Đông

Đóng gói, Kinh doanh  
thủy hải sản, thịt, kho 
đông lạnh thực phẩm

Nông 
nghiệp KV 8

419
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH 
DOANH ĐẠI PHÚ QUÝ

441 Lê Thị Ngay xã Vĩnh Lộc Kinh doanh rau củ quả Nông 
nghiệp KV 8

420 CÔNG TY TNHHH TM XNK THỰC 
PHẨM NÔNG SẢN ĐẠI CÁT 366/27 Bùi Minh Trực phường Bình 

Đông
Kinh doanh thực phẩm 
đông lạnh, thủy sản

Nông 
nghiệp KV 8



421 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ BẾN 
MỸ LIÊU GIANG Số 15 Đường Tân Túc xã Tân Nhựt Sơ chế, tẩm ướp , đóng 

gói: thủy sản
Nông 
nghiệp KV 8

422

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỦY  HẢI SẢNNÔNG SẢN HẬU 
GIANG

B21/436A Kênh C, Ấp 5 xã Tân Nhựt Sơ chế, đóng gói thủy sản 
khô

Nông 
nghiệp KV 8

423 NÔNG SẢN  GIA VỊ  PHƯƠNG 
TRANG 1 Trương Đình Hội phường Phú 

Định
Kinh doanh ớt, củ hành, 
tỏi

Nông 
nghiệp KV 8

424 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NGÂN HÙNG 720/1/7 Phạm Thế Hiển phường Chánh 

Hưng Sản xuất bánh mì Nông 
nghiệp KV 8

425 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LÊ MINH 3F FRUIT 251A Liên tỉnh 5 phường Bình 

Đông Kinh doanh trái cây Nông 
nghiệp KV 8

426
ĐĐKD - CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY ĐẶC SẢN - NHÀ MÁY CHẾ 
BIẾN THỰC PHẨM

B23/63, Ấp 2 Hoàng Phan Thái xã Bình Chánh Chế biến các sản phẩm từ 
thịt, thủy sản

Nông 
nghiệp KV 8

427 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MỸ 
ĐAN

13 Đường 
3463 Phạm Thế Hiển phường Bình 

Đông
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (tươi sống)

Nông 
nghiệp KV 8

428 CÔNG TY TNHH CHEFS MARKET 94, Đường số 
2, KDC Bình Hưng xã Bình Hưng Ốc Hương Nông 

nghiệp KV 8

429
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GOLDEN GATE - CN MIỀN NAM - 
ĐĐKD - NHÀ XƯỞNG CBTP

1 Hồ Học Lãm phường Phú 
Định

Sơ Chế, Đóng Gói : Thịt, 
Thủy Sản

Nông 
nghiệp KV 8

430
CHI NHÁNH TẠI TPHCM- CÔNG 
TY TNHH TM CHINH CHU RANG 
F.S

1.13 Lô E 
(ĐNÁ-1-02) 

Chung cư Conic 
- Đông Nam Á , 
Lô 13B, KDC 

Conic

Nguyễn Văn Linh xã Bình Hưng Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

431 CÔNG TY TNHH MTV TM-DV 
THỰC PHẨM HUỆ CÔNG 1E Đường số 8 KDC 

Bình Điền
phường Bình 

Đông Kinh doanh: Rau, củ, quả Nông 
nghiệp KV 8

432 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM CN VIỆT NAM 3 Đường số 5, KDC Bến Lức phường Bình 

Đông
Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

433 CÔNG TY CỔ PHẦN SX THỰC 
PHẨM CAO CẤP MAI NGỌC E12/29P Đường Thới Hòa xã Vĩnh Lộc Chế biến món ăn sẵn Nông 

nghiệp KV 8



434
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM DI 
LẠC

16 Đường số 5, KDC Bình Điền phường Bình 
Đông

Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

435
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN LÂM

30 Đường số 7, KDC Bình Điền phường Bình 
Đông

Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

436 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CTY 
TNHH CUNG CẤP TP TƯƠI NGON

2-4 Đường số 
8, KDC Bình Điền phường Bình 

Đông
Rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản…

Nông 
nghiệp KV 8

437 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÂN NHIÊN 84 Đường H, KDC 

Bình Điền
phường Bình 

Đông Kinh doanh rau, củ, quả Nông 
nghiệp KV 8

438 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HỒNG 
ÂN Số 126 Quốc lộ 1K, khu phố 

Tân Quý
Phường Đông 

Hòa
Sơ chế, đóng gói kinh 
doanh yến sào

Nông 
nghiệp KV 9, 10

439
CHI NHÁNH SẢN XUẤT - CÔNG 
TY TNHH DINH DƯỠNG 
NATURAL

Thửa đất số 
1545, tờ bản 

đồ số 131
khu phố 4 Phường An 

Phú

Chế biến các sản phẩm từ 
yến sào (tổ yến chưng 
đường phèn, tổ yến chưng 
hạt sen, tổ yến chưng với 
nhân sâm…)

Nông 
nghiệp KV 9, 10

440
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YẾN SÀO 
HẰNG NGA

Số 69 D1, Khu Dân Cư 
Phú Hòa

Phường Phú 
Lợi

Sơ chế, chế biến yến sào 
và các sản phẩm từ tổ yến

Nông 
nghiệp KV 9, 10

441
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM NAM BÌNH PHÁT

Số 229 Chiêu Liêu, khu phố 
Đông Chiêu Phường Dĩ An

Chế biến thực phẩm có 
nguồn gốc từ thịt (giò lụa, 
giò thủ, giò bì)

Nông 
nghiệp KV 9, 10

442
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO PHÚC 
KHANG

Ô 59, thửa A1, 
khu dân cư 

Hiệp Thành 3
Hoàng Hoa Thám Phường Phú 

Lợi

1. Sang chia đóng gói tổ 
yến và các sản phẩm từ tổ 
yến
2. Đóng gói đông trùng hạ 
thảo

Nông 
nghiệp KV 9, 10

443 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV 
THỰC PHẨM MINH LAN Số 441/41 Bùi Thị Xuân, khu 

phố Tân Thắng
Phường Tân 
Đông Hiệp

Sản xuất bò viên, cá viên, 
heo viên, nem nướng, chả 
lụa

Nông 
nghiệp KV 9, 10

444 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
NGŨ KIM HẠNH THẢO Số 144

GS.03 khu ĐT TM 
DV Quảng Trường 
Xanh, khu phố Tây 

B

Phường Đông 
Hòa

Sơ chế yến sào và sơ chế 
đông trùng hạ thảo

Nông 
nghiệp KV 9, 10



445
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
NAM AN FAMILY –CHI NHÁNH 
BÌNH DƯƠNG

Số 18 D18, KDC Biconsi Phường Tân 
Đông Hiệp

Sản xuất cơm nấm (chế 
biến từ gao, rong biển, thịt 
heo,, thịt bò, tôm, pate, chà 
bông,…)

Nông 
nghiệp KV 9, 10

446

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XUẤT NHẬP KHẨU CHIẾN 
THẮNG

Thửa đất số 
521, tờ bản đồ 

số 5, ấp An 
Quới

đường An Sơn 37 Thuận An Chế biến và bảo quản rau 
quả

Nông 
nghiệp KV 9, 10

447
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI NGỌC 
TRANG PHÁT

Thửa đất số 
1553, Tờ bản 

đồ số 27
đường ĐT 741 Hòa Lợi Kinh doanh gạo Nông 

nghiệp KV 9, 10

448
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN 
PHỐI HTR VIỆT NAM

Số 150 Thống Nhất, KP 
Hiệp Thắng Đông Hòa Sơ chế, đóng gói, kinh 

doanh rau củ quả
Nông 
nghiệp KV 9, 10

449 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 
THỰC PHẨM HUY HOÀNG PHÁT

Số 15A/4, khu 
phố Bình Đáng Nguyễn Du Bình Hòa Kinh doanh Gạo Nông 

nghiệp KV 9, 10

450
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THUẬN 
PHÁT

534, Quốc lộ 
51 Khu phố Lam Sơn Phường Tân 

Phước SC, CB thịt Bò Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

451 CƠ SỞ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Khu phố Phước Tân 
4

(Ấp Phước Tân 5, 
Đường số 38, Xã 
Tân Hưng, Thành 

phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu)

Phường Long 
Hương

SC-ĐG Đông trùng hạ 
thảo

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

452 CÔNG TY TNHH SONG NGỌC 
SGV Số 811 đường 2/9 Phường Phước 

Thắng SC tổ  yến Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

453

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP TỈNH BÀ RỊA VŨNG 
TÀU - XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ 
KHÍ VÀ ĐIỆN LẠNH

227 Võ Thị Sáu Phường Vũng 
Tàu KD rau, củ, quả, thịt Nông 

nghiệp
KV 11, 

12



454 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẤT ĐỎ 233BÔ2, tổ 13

Khu phố Thanh Bình
(khu phố Thanh 

Bình, thị trấn Đất 
Đỏ, huyện Đất Đỏ,  
tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu)

Xã Đất Đỏ Thu mua, sơ chế rau, củ, 
quả, trái cây

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

455 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN 
THIỆN HIỆP 22, tổ 15

ấp Phước Thọ, xã 
Phước Hưng, huyện 
Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Xã Long Hải Thu mua, sơ chế 
rau, củ, quả

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

456
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG

69/6

Lê Hồng Phong
(Lê Hồng Phong, 

phường 7, thành phố 
Vũng Tàu,  tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu)

Phường Tam 
Thắng Thu mua mực khô Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

457
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
QUANG SÁNG - XƯỞNG SẢN 
XUẤT BAO BÌ

167A

Võ Thị Sáu 
(Võ Thị Sáu, phường 

Thắng Tam, thành 
phố Vũng Tàu,  tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phường Vũng 
Tàu Kinh doanh thủy sản Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

458 CÔNG TY TNHH THIỆN HÒA Số 1375/5

Đường 30/4
(đường 30/4, phường 
12, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu)

Phường Phước 
Thắng Thu mua mực khô Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

459 CÔNG TY TNHH SEADEX 140

Chi Lăng
(Chi Lăng, phường 
12, thành phố Vũng 

Tàu,tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu)

Phường Phước 
Thắng Thu mua thuỷ sản: cá biển Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

460 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN NGUYỄN TIẾN Số 1007/34

Đường 30/4
(Đường 30/4, 

Phường 11,  thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phường Phước 
Thắng Thu mua thuỷ sản Nông 

nghiệp
KV 11, 

12



461
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ 
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN KHÔI 
NGUYÊN

Số 62/6

Trần Bình Trọng, 
phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Phường Tam 
Thắng

Thu mua, bảo quản mực 
khô

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

462 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỌ Số 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Vũng 
Tàu Thu mua mực khô Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

463 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HỒNG PHÚ Số 1725

Võ Nguyên Giáp
(Võ Nguyên Giáp, 
phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Việt Nam)

Phường Phước 
Thắng

Thu mua, sơ chế thủy sản 
(tôm, cá, mực bạch tuộc)

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

464
CHI NHÁNH SỐ 1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI THUẬN HUỆ

Số 780/8/6

Bình Giã
(Bình Giã, phường 
10, thành phố Vũng 

Tàu,tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu)

Phường Rạch 
Dừa

Thu mua, sơ chế thủy sản 
(cá biển, tôm, mực)

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

465 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
ANH MINH QUÂN Lô số 06

Cảng cá Cát Lở, 
phường 11- thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu

Phường Phước 
Thắng

Sơ chế, đóng gói thủy sản 
đông lạnh

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

466 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH 
DƯƠNG Số 41 - 43 Phước Thắng Phường Phước 

Thắng

Thu mua, sơ chế thủy sản 
(cá biển, bạch tuộc, tôm, 
mực)

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

467

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH 
NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN 
PHƯƠNG - CƠ SỞ HẢI SẢN THIÊN 
PHƯƠNG

67

Phước Thắng
(Phước Thắng, 

phường 12, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phường Phước 
Thắng Sơ chế cá bò Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

468 CÔNG TY TNHH HOÀNG THÀNH 
CHUNG Số 61A

Phước Thắng, 
phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu

Phường Phước 
Thắng Chế biến thuỷ sản Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

469 HỢP TÁC XÃ HẢI SẢN NGUYÊN 
PHÁT 124 đường Chi Lăng, 

phường 12, thành 
Phường Phước 

Thắng
Thu mua, sơ chế, đóng gói 
thủy sản: mực, bạch tuộc, 

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12



phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu

cá thu, cá ngừ, cá nục, cá 
đổng, cá tráo, cá mó, cá 
lưỡi trâu; Chế biến cá chỉ 
vàng khô tẩm gia vị

470

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ 
VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN HUỆ - 
CỬA HÀNG BÁN SỈ & LẺ HẢI SẢN 
VÀ NÔNG SẢN THUẬN HUỆ

Số 528

Thống Nhất, phường 
8, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Phường Tam 
Thắng

Đóng gói, kinh doanh thủy 
sản khô, thủy sản
 khô tẩm gia vị

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

471 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CHÀ 
VÀ LONG SƠN Thôn 8 Xã Long Sơn thuỷ sản tươi sống Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

472 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ANH 
HỒNG Số 12

đường Nguyễn Hữu 
Cảnh (đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường Thắng Nhất, 
thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu)

Phường Rạch 
Dừa thuỷ sản tươi sống Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

473
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẢN HẢI SẢN HÙNG TRANG 
PHƯỚC TỈNH

Tổ 04

ấp Tân Phước
(ấp Tân Phước, xã 
Phước Tỉnh, huyện 
Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu)

Xã Long Hải Thu mua mực khô Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

474 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẦN 
THÀNH Số 34, tổ 01

ấp Lò Vôi
(Tổ 01, ấp Lò Vôi, 
xã Phước Hưng, 

huyện Long Điền,  
tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu)

Xã Long Hải Kinh doanh mực khô Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

475 DNTN HIỀN THỊNH A71

ấp Phước Hiệp
(ấp Phước Hiệp, xã 
Phước Tỉnh, huyện 
Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu)

Xã Long Hải Thu mua thuỷ sản: cá biển Nông 
nghiệp

KV 11, 
12



476 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY 
SẢN LƯU QUỐC KHÁNH Số 21B, tổ 24

Ấp Phước Lâm
(ấp Phước Lâm, xã 
Phước Hưng, huyện 
Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu)

Xã Long Hải ghẹ Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

477 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BA 
TOÀN G43, tổ 8

ấp Phước Tân
(ấp Phước Tân, xã 
Phước Tỉnh, huyện 
Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam)

Xã Long Hải Thu mua ghẹ Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

478 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN HẰNG VINH 1 Tổ 7, ấp Lò Vôi Xã Long Hải Thu mua thuỷ sản khô Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

479
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI ÂN 
NGUYỆN

2 Tổ 17, ấp Lò Vôi Xã Long Hải Ruốc khô Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

480 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN NGỌC THỦY Tổ 3, ấp Phước Lâm Xã Long Hải thuỷ sản Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

481 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN THẢO 
LOAN Ấp Lò Vôi Xã Long Hải thuỷ sản Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

482

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN 
KINH DOANH HẢI SẢN DƯƠNG 
HÀ

Tổ 8, ấp Lò Vôi Xã Long Hải thuỷ sản Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

483 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
THƯƠNG THẢO Tổ 9, ấp Phước Thái Xã Long Hải cá bò Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

484 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 
MHF Số 222 tỉnh lộ 44, khu phố 

Long Hiệp Xã Long Điền chả cá Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

485 HỘ KINH DOANH THÚY KIỀU Tổ 7, Ấp Phước Thái Xã Long Hải chả cá Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

486 CƠ SỞ CHẾ BIẾN HẢI SẢN NGA 
SƠN Tổ 7, Ấp Phước Thái Xã Long Hải thuỷ sản khô Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

487 CÔNG TY TNHH THU MUA THỦY 
SẢN HOÀNG THÀNH Tổ 1, ấp Ông Tô Xã Hồ Tràm thuỷ sản Nông 

nghiệp
KV 11, 

12



488 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THUẬN NGỌC

Tổ 10, khu phố Ông 
Trịnh

Phường Tân 
Phước ruốc khô Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

489 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN 
DƯƠNG NGUYÊN

Tổ 10, khu phố Ông 
Trịnh

Phường Tân 
Phước ruốc khô Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

490
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THỦY SẢN TRỌNG 
HÒA

Ô số A9 và Ô số 
A10 chợ cá ODA, 

cảng cá Cát Lở Vũng 
Tàu, 1007/34 đường 

30/4

Phường Phước 
Thắng

Kinh doanh Thủy sản, cá 
biển

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

491 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN HẢI SẢN THANH NGÂN Tổ 7, Ấp Lò Vôi Xã Long Hải Kinh doanh cá khô. Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

492 CÔNG TY TNHH DANH CẦM Số 15 Tổ 5, Ấp Phước Lâm Xã Long Hải Sơ chế thủy sản Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

493 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THÙY VÂN FOOD 1443 đường 30/4 Phường Phước 

Thắng Kinh doanh thực phẩm Nông 
Nghiệp

KV 11, 
12

494 CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI SẢN 
TUẤN HÙNG 261/7 Lê Hồng Phong Phường Tam 

Thắng Kinh doanh thủy sản Nông 
Nghiệp

KV 11, 
12

495 Hộ kinh doanh Hải sản Long 572 đường Trần Phú Phường Vũng 
Tàu Kinh doanh thủy sản Nông 

Nghiệp
KV 11, 

12

496 CÔNG TY TNHH THUỶ HẢI SẢN 
ÁNH DƯƠNG VŨNG TÀU 89/2 Huyền Trân Công 

Chúa
Phường Tam 

Thắng Kinh doanh thủy sản Nông 
Nghiệp

KV 11, 
12

497 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ANH 
HỒNG 12 Nguyển Hữu Cảnh Phường Rạch 

Dừa Kinh doanh thủy sản Nông 
Nghiệp

KV 11, 
12

498

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN 
BÀ RỊA VŨNG TÀU - CỬA HÀNG 
BỮA CƠM NGON BÀ RỊA

247

Trương Định
(Trương Định, 
Phường Phước 

Nguyên, Thành phố 
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu )

Phường Bà Rịa Kinh doanh rau, củ, quả, 
trái cây gạo

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

499 CÔNG TY TNHH TƯ TRÚC Ô 4, Tổ 3 Khu phố Bắc 2 Hòa 
Long

Phường Tam 
Long

Xay xát và kinh doanh lúa, 
gạo, sấy lúa

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

500
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO PHÚC 
AN

Đường số 3, Khu 
phố Bắc 3 Hoà Long

Phường Tam 
Long

NT, SC, CB nấm đông 
trùng hạ thảo

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12



501 HỘ KINH DOANH NGUYỄN 
THANH HẢI Số 228/11

Ấp Bình Tân
(ấp Bình Tân, xã 

Bình Châu, h.Xuyên 
Mộc, BR-VT)

Xã Bình Châu
Chế biến thủy sản đông 
lạnh (mực, bạch tuộc, cá 
biển, sò, ốc móng tay)

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

502 HAPPY FOOD Hẻm 341

Hẻm 341 Hùng 
Vương

(Hẻm 341 Hùng 
Vương, KP4, 

phường Phước 
Hưng)

Phường Bà Rịa chế biến nấm đông trùng 
hạ thảo

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

503
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ 
BIẾN GIÒ CHẢ ANH TUẤN 
(CHẢ LỤA XUÂN SƠN)

Tổ 6 thôn Quảng Giao Xã Xuân Sơn
CB chả giò, nem nướng, 
nem chua, lạp xưởng, bò 
viên

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

504 CÔNG TY TNHH ASTRO FARMER Lô 17, Đ.02
Khu công nghiệp 
Châu Đức, thôn 

Quảng Tây

Xã Nghĩa 
Thành CB khoai lang Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

505 HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ 379 - 
TÀU HỦ KY ÚT HƯỜNG Số 347/14/2

Đường Lê Hồng 
Phong, khu phố Kim 
Giao (Thị trấn Ngãi 
Giao, huyện Châu 

Đức)

Xã Ngãi Giao Chế biến tàu hủ ky Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

506 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ GIÒ CHẢ 
KIM DUNG Số 17 Hoàng Diệu, Khu 

phố Tân Ngọc
Phường Phú 

Mỹ CB giò chả Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

507 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGỌC 396 Đường Độc Lập, khu 
phố Quảng Phú

Phường Phú 
Mỹ KD Nông lâm thủy sản Nông 

nghiệp
KV 11, 

12

508 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH PHÚ Khu phố Mỹ Tân Phường Phú 

Mỹ Kinh doanh gạo Nông 
nghiệp

KV 11, 
12
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